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Thánh Vinh Sơn ĐỖ YẾN 

(1764-1838) Linh Mục (OP) (Xử Trảm) 

Tử đạo ngày 30 tháng 6 (x. Tr 314) 

“Tôi là Thầy Cả, chuyên giảng đạo và tế lễ Thiên Chúa. Tôi 

sẵn sàng chết vì lẽ đó, chứ không nói dối để được sống” 

  Thánh Vinh Sơn Yến sinh năm 1764, tại Trà Lũ, xứ Phú 

Nhai, tỉnh Nam Định. Năm 1798, ngài chịu chức Linh Mục.  

  Ngày 22/7/1807, cha lãnh áo dòng Đa Minh. Nhiệt tâm với sứ vụ, Cha không quản 

mệt nhọc, hiểm nguy; luôn vui tươi, khôn ngoan, bình tĩnh và dịu hiền. Cha từng đảm 

trách xứ Kẻ Mốt, trước khi về Kẻ Sặt (Hải Dương). 

  Năm 1838, chiếu chỉ cấm đạo của vua Minh Mạng được thi hành triệt để. Cha xứ 

Kẻ Sặt đau lòng chứng kiến cảnh giáo dân bị cưỡng ép hạ nhà thờ, do công sức vất vả 

xây dựng nên. Vì thương đoàn chiên nên cha ở lại với họ, nay nhà này mai nhà khác. 

Ban đêm lo cử hành phụng vụ; ban ngày đi thăm giáo dân. 

  Cha bị bắt tại họ Lực Điền (Hưng Yên) và bị giải về Hải Dương. Ngày 30/6/1838, 

quan tuần phủ thi hành xử trảm tại pháp trường. Quan tặng một tấm vải để khâm niệm 

và truyền khâu đầu vị tử đạo vào cổ. 

 

 
 

Phụng Vụ Lời Chúa xin thành thật cảm ơn Quý Cộng Đoàn, Quý Bạn đã đóng góp ý 
kiến, bài vở, công sức cũng như tài chánh cho PVLC tháng này. Sau đây là chủ đề cho 
các tháng tới : 

Tháng 07:  Cầu nguyện cho giới trẻ 

Tháng 08:  Cầu nguyện cho các trẻ em 

 

M     được in ở cuối thư ng  của  VL  m i tháng sẽ cho ph p mọi người đọc được nội 

dung  VL  của tháng đó. 

M     được in bên tay phải của trang bìa sau của cuốn  VL  sẽ cho ph p đọc  VL  
trên trang  acebook của  iáo Đoàn. 

M     được in bên tay trái của trang bìa sau của  VL  sẽ cho ph p đọc  VL  trên 
trang web của  iáo Đoàn. 

Phụng Vụ Lời Chúa luôn ước mong nhận được mọi sự đóng góp tích cực của Quý 
Cộng Đoàn, Quý Bạn đọc, để PVLC thực sự là chiếc cầu liên lạc hữu hiệu của Giáo 
Đoàn. Mọi liên lạc về PVLC xin gởi bài vở, thư từ trước ngày 20 mỗi tháng qua; 

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến；Pocket Tel: 090-1656-2693 

Email: pmnguyenhuuhienjp@gmail.com 

 
Home: http://vietcatholicjp.net ＊Facebook: Công Giáo Việt Nam Tại Nhật 

mailto:pmnguyenhuuhienjp@gmail.com
http://vietcatholicjp.net/
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Thầy ban cho anh em một điều răn mới: anh em 

hãy yêu thương nhau. Chúa không đòi hỏi chúng ta 

phải làm một điều gì khác ngoài việc yêu thương nhau. 

Vì khi chúng ta yêu thương nhau, chúng ta thực sự được trở nên môn 

đệ của Chúa, vì Chúa là tình yêu. Và Chúa đã chứng tỏ điều đó khi 

hiến mình chịu chết cho chúng ta, vì Chúa đã nói: “không có tình yêu 

nào lớn hơn tình yêu của người hiến mình cho bạn hữu”. Chúa đã làm 

điều đó trước khi dạy chúng ta. 

Giáo Hội công giáo dùng cả tháng sáu để tôn thờ Thánh Tâm 

Chúa Giêsu, biểu tượng của tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. 

Ngài yêu chúng ta và muốn chúng ta được cứu chuộc. Chúng ta sẽ 

được cứu chuộc, được thưởng công trên Thiên Đàng không phải vì 

chúng ta đã đi tham dự thánh lễ, giữ chay, nhưng vì chúng ta đã noi 

gương Đức Giêsu yêu thương và hy sinh cho anh chị em.   

Trong tháng 6, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta cầu 

xin Thánh Tâm Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta 

mở lòng để đón nhận tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, và xin 

ngọn lửa tình yêu thánh thiện ấy đốt cháy tâm hồn chúng ta, để đến 

lượt chúng ta, chúng ta cũng biết yêu thương, hy sinh, tha thứ cho anh 

chị em mình, để nhờ đó, thế gian được đổi mới và tràn đầy tình thương 

của Chúa. 

 

 

 

                       PVLC 
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CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI 

04-06-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Xh 34, 4b-6, 8-9 

Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi. 

Lời Chúa trong sách Xuất Hành, 

Khi ấy, ông Môsê thức dậy và lên núi Sinai theo lệnh của Đức 

Chúa, tay mang hai bia đá. 

Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người 

xưng danh Người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và 

xướng: “Đức Chúa, Đức Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu 

nhân nghĩa và thành tín”. Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và 

thưa: “Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Người 

cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng 

xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng 

con làm cơ nghiệp của Ngài”. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA 

Đáp: Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

Xướng: Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, 

xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh Ngài 

vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. 

Xướng: Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời 

ca tụng tôn vinh muôn đời. Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, 

xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.  

Xướng: Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu 

nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng 

Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh 

muôn đời.  
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BÀI ĐỌC II: 2 Cor 13, 11-13 

Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình thương của Chúa Cha và ơn hiệp 

thông của Chúa Thánh Thần. 

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 

Côrintô. 

Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy 

khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như  vậy, 

Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em. 

Anh em hãy hôn chào nhau cách thân thiện. Mọi người thuộc dân 

thánh ở đây gởi lời chào anh em. 

Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu 

Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh 

Thần. Amen. 

Đó là Lời Chúa  

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, 

Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang 

đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Ga 3, 16-18 

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của 

Người, mà được cứu độ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu 

thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi 

phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con 

của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế 

gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, 

thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin 

vào danh của Con Một Thiên Chúa”. 

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI 

04-06-2023 

 

HIỆP NHẤT TRONG CHÚA BA NGÔI 

Hẳn ai trong chúng ta cũng biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là mầu 

nhiệm nền tảng của tất cả mọi mầu nhiệm. Và khi đề cập đến mầu nhiệm tối 

thƣợng này, kể cả các bậc Thánh nhân tài ba, các Thánh giáo phụ uyên bác nhƣ 

Âu-gus-ti-nô, An-se-mô, v.v… cũng chạm tới ngƣỡng hữu hạn của trí tuệ con 

ngƣời xác phàm. Vì chƣng, mầu nhiệm quá nhiệm mầu, vƣợt hẳn lý trí và khôn 

ngoan của con ngƣời. Do đó, hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội mừng trọng thể 

lễ Chúa Ba Ngôi, không phải để tri hiểu tƣờng tận mầu nhiệm khôn vời này, mà 

đúng hơn, để giúp chúng ta cảm nhận tình yêu Chúa Ba Ngôi, để kín múc ân sủng 

dồi dào nơi Thiên Chúa, để trở nên hiệp nhất và hiệp thông nhƣ Thiên Chúa Ba 

Ngôi, tuy ba Ngôi vị khác biệt, nhƣng là một Thiên Chúa duy nhất. 

Trong cuốn sách nói về tiểu sử của vị tổng thống tiên khởi Hoa Kỳ George 

Washington, tác giả Richard Brookhiser đã viết: ‘George Washington hiện diện 

với chúng ta mỗi ngày, trên những tờ tiền đô-la và tại các khu phố. Từ ngọn núi 

Rushmore, ông nhìn xuống chúng ta. Trong thủ đô mang tên ông, một đài tƣởng 

niệm nổi tiếng nhất đƣợc xây dựng để tƣởng nhớ tới ông. Hơn bất kỳ ngƣời Mỹ 

nào, danh xƣng ông đƣợc dùng để đặt tên cho các trƣờng học, đƣờng xá, thành 

phố. Các sử học gia xếp ông vào số những Tổng thống vĩ đại của Hợp chủng quốc 

Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự hiện diện của Washington chẳng khiến mọi tƣơng quan trở 

nên thân mật. Ông có mặt trong sách giáo khoa, trong ví tiền, trong sinh hoạt đời 

thƣờng, nhƣng lại không hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Khuyết điểm này một 

phần do Washington, khi ông có khuynh hƣớng giữ khoảng cách giữa mình với 

dân chúng!” 

Quả thật, con ngƣời dù có tài ba, giỏi giang đến đâu, có sức ảnh hƣởng lớn 

thế nào, cũng chỉ là „những ngƣời bƣớc vào rồi ra khỏi cuộc đời chúng ta ’mà thôi. 

Tuy nhiên, duy chỉ mình Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta, 

luôn hiện diện nơi mọi sinh hoạt chúng ta. Khi đƣợc lãnh nhận ân sủng đức tin 

(lúc chịu phép Thánh tẩy/bí tích Rửa tội), chúng ta chính thức trở nên con cái ánh 

sáng, con cái của Chúa, trở nên thành viên của gia đình Giáo hội Ngài, trở nên 

thân tình với Chúa Ba Ngôi. Chúng ta đƣợc khắc ghi vào tâm khảm dấu ấn thiêng 

liêng nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi “…nhân danh Cha, và Con, và Thánh 

Thần…”, và dấu ấn này chẳng bao giờ có thể xoá mờ. Vì vậy, Thiên Chúa không 

ở bên ngoài đời chúng ta, hay chỉ là một hình ảnh xa xôi cách biệt, mà Ngài cƣ 
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ngụ trong tâm hồn, nơi cuộc sống ta. Nói một cách khác, đức tin không là vấn đề 

của cái đầu, của tri thức lạnh lùng; đúng hơn, đức tin là vấn đề của con tim, của 

tâm hồn. Một khi đức tin cắm rễ sâu thẳm trong cõi lòng chúng ta, thì Thiên Chúa 

Ba Ngôi trở nên gần gũi, ấm áp vô cùng. Nhờ đức tin mà mối tƣơng quan với 

Ngài càng đậm sâu, tạo ra niềm hân hoan vƣợt trên cả mong đợi của con ngƣời.  

Qua các bài đọc hôm nay, chúng ta đƣợc ngụp lặn trong tình yêu của Thiên 

Chúa Ba Ngôi, đƣợc kín múc ân sủng vô hạn, đƣợc tháp nhập với Ngài. Đoạn 

trình thuật trích sách Xuất Hành, Thiên Chúa đã mạc khải cho Mô-sê Ngài là ai, 

là “Đức Chúa, Thiên Chúa xót thương và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và 

tín thành” (Xh 34, 5). Hơn thế, Thánh sử Gio-an đã tóm tắt gãy gọn, rõ ràng căn 

tính và chƣơng trình cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi thế nào nơi đoạn Tin Mừng: 

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài để tất cả những ai tin 

ở Con của Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3, 16), vì 

“Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để 

thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ” (Ga 3, 17). Dừng tại điểm này, 

chúng ta nhìn lại mình một chút. Lắm lúc, đối với chúng ta, Thiên Chúa nhƣ thể 

„ông kẹ‟ thƣởng cho những đứa trẻ ngoan, nhƣng phạt trẻ lì lợm! Chúng ta 

thƣờng nghĩ và cũng thƣờng dạy các em: ‘Nếu con/em không biết vâng lời, thì 

Chúa phạt con/em đấy! ’Thiên Chúa của chúng ta đâu có nhƣ vậy! Thiên Chúa 

không sai Con Một Ngài giáng trần để luận phạt, nhƣng để cứu độ chúng ta. Và 

“hễ ai tin vào Con của Ngài thì không bị luận phạt; còn kẻ không tin thì hành vi 

không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa đã luận phạt họ rồi” (x. Ga 3, 18). 

Do đó, trong sứ điệp gởi cho vị giám đốc đài thiên văn Va-ti-can năm 1988, 

Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã khẳng định một trong những chân lý nền 

tảng của Ki-tô giáo, rằng: „Đức tin là một ơn sủng nhƣng không mà Thiên Chúa 

ban tặng cho con ngƣời’. Điều này nghĩa là chẳng phải kiếm tìm, lý giải uyên bác, 

hoặc dựa trên những thành tựu hay đặc quyền gì đó thì con ngƣời mới đạt đƣợc 

đức tin. Nói nhƣ triết gia kiêm nhà toán học ngƣời Pháp Pas-cal: ‘Muốn có đức 

tin thì con ngƣời phải quỳ gối xuống mà van xin’. Chúng ta đã đƣợc lãnh nhận ơn 

ích cao siêu ấy, chúng ta đã đƣợc ghi dấu ấn thiêng liêng nhân danh Chúa Ba 

Ngôi; vì vậy, mỗi khi chúng ta bắt đầu, trong lúc và kết thúc mọi sinh hoạt ngày 

sống, chúng ta đều làm dấu Thánh giá, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, và tuyên 

xƣng đức tin. Nhƣ thế, chúng ta đang sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Hơn 

nữa, mỗi lúc chúng ta tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, làm việc bác ái, 

sống hiệp nhất và hiệp thông, thực thi lời Chúa dạy, v.v…, chúng ta đều nhân 

danh Chúa Ba Ngôi, khởi sự và kết thúc trong niềm tín thác vào Ngài nhƣ Thánh 

Phao-lô Tông đồ nhắc nhở giáo đoàn Cô-rin-tô: “Anh (chị) em hãy vui lên, hãy 

nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với 
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nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu sẽ ở với anh (chị) em” (2Cr 

13, 11).  

Sau cùng, xin mƣợn lời của Thánh Phao-lô cầu chúc quý cộng đoàn Phụng 

vụ luôn tràn đầy ơn sủng từ Thiên Chúa Ba Ngôi, bình an và thiện hảo: “Nguyện 

xin ân sủng Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn 

thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em. Amen! (2Cr 13, 13). 

Lm. Xuân Hy Vọng 

 

 

Chủ tế: Chúng ta vừa tuyên xƣng niềm tin Một Chúa Ba Ngôi là Chúa 

Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giờ đây cùng hiệp nhất trong lời cầu 

nguyện, chúng ta hƣớng lên Chúa Ba Ngôi để cầu xin phúc lành cho mọi ngƣời 

trong thế giới hôm nay.  

1.Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Xin cho các 

mục tử trong Hội Thánh ngày càng yêu mến kết hợp mật thiết với Chúa và đồng 

tâm nhất trí với nhau, để hƣớng dẫn dân Chúa vào tình con thảo với Chúa Ba 

Ngôi, mà tìm đƣợc bình an và hạnh phúc cho tâm hồn.  Chúng con cầu xin 

Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là hình ảnh và nguồn cội tình yêu của gia đình. Xin 

cho các gia đình Công giáo hết lòng yêu mến, kết hợp với Chúa Ba Ngôi, trung 

thành sống lề luật và vâng theo thánh ý Chúa, hầu đạt tới hạnh phúc viên mãn 

Chúa hứa ban.  Chúng con cầu xin Chúa 

3.“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” Xin Chúa thức tỉnh tâm 

hồn những ngƣời ngoại giáo, giúp họ tin nhận quyền năng và sự hiện diện của 

Chúa Ba Ngôi cực thánh, để cùng Hội Thánh họ đƣợc nếm hƣởng ân sủng tình 

yêu và ơn thông hiệp của Ngài.  Chúng con cầu xin Chúa 

4. “Anh em hãy nên trọn lành, hãy đồng tâm nhất trí và hòa thuận với nhau”. Xin 

cho mỗi thành viên trong cộng đoàn chúng ta biết làm Dấu Thánh Giá cách ý thức 

hơn, hết lòng yêu mến Chúa và tuân giữ luật của Ngƣời, để Chúa Ba Ngôi là 

nguồn bình an và tình yêu luôn ngự trong gia đình và trong tâm hồn mỗi ngƣời 

chúng ta.   Chúng con cầu xin Chúa 

Chủ tế: Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và tình yêu 

của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, luôn luôn ở cùng chúng 

con, để nhờ tình yêu của Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp chúng con 

can trƣờng sống giữa những gian nan thử thách, hầu mai ngày kết hiệp với Chúa 

Ba Ngôi, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 
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CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ 

MÁUTHÁNH CHÚA KITÔ 

11-06-2023 

 

BÀI ĐỌC I: Đnl 8, 2-3, 14b-16a 

Thiên Chúa đã ban cho anh em thức ăn mà anh em cũng như cha ông 

anh em chưa từng biết. 

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. 

Khi ấy, ông Môisên nói với dân Israel rằng: “Anh em phải nhớ lại tất 

cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em 

đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực; 

như vậy Người thử thách anh em cho biết lòng dạ anh em, xem anh em 

có giữ các mệnh lệnh của Người hay không. Người đã bắt anh em phải 

cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em 

chưa từng biết và cha ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm 

cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, 

nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. 

Anh em đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã 

đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em 

đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong 

miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá 

cứng nhất chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, Người đã cho anh 

em ăn manna, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 147 

Đáp: Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa. 

Xướng: Này Sion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa 

nhà người, Chúa làm cho thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng 

phúc thi ân. 
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Xướng: Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình và cho ngươi no 

đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, 

hỏa tốc chạy đi. 

Xướng: Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp, chiếu chỉ luật điều 

cho Israel. Chúa không đối xử với dân nào như vậy. không cho họ biết 

những điều luật của Người. 

 

BÀI ĐỌC II: 1Cor 10, 16-17 

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu 

Côrintô. 

Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, 

há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh 

thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể Người sao? Bởi vì chỉ có 

một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy 

nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. 

Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Ga 6, 51-58 

Thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng 

sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh 

Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống”. 

Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao 

ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với 

họ: “Thật, Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu 
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Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống 

máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại và 

ngày sau hết, vì thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống. Ai 

ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy. 

Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai tôi, và Tôi sống nhờ Chúa 

Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy. 

Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, 

và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. 

Đó là Lời Chúa 

 

  SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁUTHÁNH CHÚA KITÔ 

11-06-2023 

 

Bánh Từ Trời Xuống 

Để sống con ngƣời cần bánh hay lƣơng thực. Có thể nói không ai có thể sống 

mà không cần ăn. Ăn uống là điều kiện tối thiểu để duy trì sự sống. Bằng sự khéo 

léo của đôi tay và sự minh mẫn của khối óc, con ngƣời ngày nay có thể tạo ra 

ngày càng nhiều thực phẩm giúp cho cuộc sống của con ngƣời đƣợc phát triển tốt 

hơn. Khi đời sống vật chất còn thấp ngƣời ta chỉ nghĩ tới việc ăn cho no bụng để 

sống. Ngày nay, ngƣời ta không còn tập trung nhiều vào việc làm cho no bụng 

nhƣng thay vào đó là những thức ăn “healthy” lành mạnh, mang lại chất lƣợng tốt 

hơn cho cơ thể. Chính nhờ vào việc cải thiện chất lƣợng thức ăn mà tuổi thọ trung 

bình của con ngƣời ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, bánh hay lƣơng thực vật chất 

chỉ có thể giúp con ngƣời duy trì và phát triển sự sống thể lý mà thôi. Để sống 

trọn vẹn trong ơn gọi làm ngƣời, con ngƣời cần một thứ lƣơng thực khác nữa. 

Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta thứ lƣơng 

thực mà chúng ta cần để có thể sống trọn vẹn ơn gọi làm ngƣời. Chúa Giêsu mang 

đến cho chúng ta Tấm Bánh Từ Trời. Tấm Bánh này không chỉ giúp chúng ta 

sống trọn vẹn kiếp ngƣời mà còn mang lại cho chúng ta một bảo đảm về sự sống 

đời đời. “Đây là bánh bởi trời xuống, không phải nhƣ cha ông các ngƣơi đã ăn 

Manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời” (Ga 6:59). Tấm Bánh đó 

chính là Đức Giêsu – Đấng đã hiến dâng mạng sống mình cho con ngƣời. “Ai ăn 

thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày 
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sau hết” (Ga 6:55). Lƣơng thực vật chất dù có healthy hay lành mạnh đến đâu đi 

nữa thì nó vẫn chỉ có thể nuôi cơ thể con ngƣời mà thôi. Nói khác đi, tất cả lƣơng 

thực vật chất đều có giới hạn của nó. Giới hạn đó là sự chết. Đứng trƣớc cái chết 

dù cho lƣơng thực vật chất có tốt nhƣ thế nào đi nữa vẫn không thể tiếp tục duy trì 

sự sống cho con ngƣời. Cho nên, con ngƣời cần cả lƣơng thực vật chất và Lƣơng 

Thực Từ Trời để duy trì cuộc sống của mình đời này và cả đời sau. Cơm bánh cần 

cho đời sống vật chất thế nào thì Đức Giêsu cũng cần nhƣ thế và hơn thế cho đời 

sống thiêng liêng của con ngƣời.  

Ngƣời Do Thái thời đó đã không thể hiểu đƣợc lời mời gọi “ăn thịt và uống 

máu” của Đức Giêsu. Có lẽ chúng ta cũng cảm thấy khó hiểu và không dám tin đó 

là sự thật. Tuy nhiên, điều Đức Giêsu đề cập đến trong bài tin mừng hôm nay 

không có gì khó hiểu cả nếu chúng ta biết quan sát những gì diễn ra hằng ngày 

trong đời sống của chúng ta. Thật ra hằng ngày chúng ta vẫn đang “ăn thịt và 

uống máu” của nhau để sống đó thôi. Chúng ta “ăn thịt và uống máu” cha mẹ 

chúng ta khi các ngài vì chúng ta mà đổ mồ hôi sôi nƣớc mắt lao tác hằng ngày. 

Có nhiều ngƣời cha vì miếng ăn của đàn con mà phải hy sinh cả mạng sống. Có 

những ngƣời mẹ để sinh hạ một sự sống vào đời đã phải đánh đổi bằng sự sống 

của mình. Chúng ta “ăn thịt và uống máu” nhau khi chúng ta dành thời gian, công 

sức, tình yêu cho nhau. Những ngƣời vợ ngƣời chồng hy sinh vì nhau. Những 

ngƣời bạn sẵn sàng dành thời gian cho nhau, nâng đỡ nhau. Cho nên việc Chúa 

Giêsu mời gọi chúng ta “ăn thịt và uống máu” của Ngài chẳng có gì là khó hiểu 

cả. Chúa Giêsu đã chịu chết cho chúng ta đƣợc sống và để chúng ta đƣợc tiếp tục 

sống Ngài vẫn đang chết hằng ngày để chuộc tội cho chúng ta. Mỗi thánh lễ là 

một lần chúng ta kỷ niệm cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Mỗi thánh lễ là 

một dịp chúng ta “ăn thịt và uống máu” Chúa. Mỗi thánh lễ là một dịp để Chúa 

nhắc lại với chúng ta là Ngài yêu chúng ta “các con hãy cầm lấy mà ăn, này là 

mình Thầy; cầm lấy mà uống, này là máu Thầy”.  

Xin cho chúng ta ý thức đƣợc chúng ta rƣớc chính Chúa khi chúng ta đƣa tay 

đón nhận chiếc bánh bé nhỏ đơn sơ trong mỗi thánh lễ. Xin cho chúng ta nhớ rằng 

Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu lớn đến nỗi Chúa trao cho chúng ta cả mạng 

sống của Ngài. Và xin cho chúng ta can đảm để cho Chúa biến cuộc đời của 

chúng ta thành tấm bánh và dám bẻ ra trao ban cho anh chị em xung quanh nhƣ 

Chúa đã ban tặng chúng ta chính Ngài.  

Joseph Nhã SJ  
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Chủ tế: Chúa đã ban Bánh bởi trời xuống cho nhân loại, Chúa lại còn yêu thƣơng 

ban cho dân Chúa các thừa tác viên để phục vụ bàn thánh. Trong tâm tình tạ ơn 

chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: 

 

1. “Người đã nuôi các ngươi bằng Manna mà cha ông các ngươi chưa từng 

biết tới.” Xin Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sức mạnh, bổ dƣỡng và nâng 

đỡ Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục, để giữa muôn vàn gian 

khổ và thử thách, các ngài vẫn kiên trì làm tròn sứ vụ Chúa giao phó. Chúng 

con cầu xin Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2.  “Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. Chính trong mầu nhiệm hạ mình tự hiến, 

Chúa đã trở nên lƣơng thực thần thiêng nuôi dƣỡng hồn xác và trao ban sự sống 

đời đời cho mỗi ngƣời chúng ta. Xin cho mỗi ngƣời chúng ta biết kết hợp mật 

thiết với Chúa qua mầu nhiệm Thánh này.   Chúng con cầu xin Chúa 

3.  Lạy Chúa, xin thƣơng đến những ngƣời nghèo khổ, đang phải chịu đói khát, 

thiếu lƣơng thực hằng ngày. Xin cho họ gặp đƣợc những tấm lòng hảo tâm, rộng 

tay nâng đỡ và bảo trợ với tình thƣơng mến.   Chúng con cầu xin Chúa 

4.  Lạy chúa, xin đoái nhìn đến những bệnh nhân đang hấp hối, chống chọi với 

cơn bệnh mang bên mình. Xin ban cho họ niềm hy vọng - sức mạnh để vƣợt qua 

đau khổ, cũng nhƣ cho họ cảm nhận đƣợc cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô trên thập 

tự khổ giá.   Chúng con cầu xin Chúa 

 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cảm tạ Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh 

Thể để nuôi sống linh hồn chúng con, xin giúp chúng con luôn sống trong sạch, 

xứng đáng làm tòa Chúa ngự mỗi ngày, để mai này đƣợc liên kết bền chặt với 

Chúa, trong vinh quang, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.  Amen. 
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CHÚA NHẬT XI THƢỜNG NIÊN 

NGÀY 18 THÁNG 6 

 

 

BÀI ĐỌC I: Xh 19, 2-6a 

Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. 

Lời Chúa trong sách Xuất Hành. 

Hồi đó, con cái Israel tới sa mạc Sinai, và dựng trại trong sa mạc. 

Israel đóng trại ở đó, đối diện với núi. 

Ông Môisen lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và 

phán: “Ngươi sẽ nói với nhà Giacóp, sẽ thông báo cho con cái Israel 

thế này: “Các ngươi đã thấy Ta xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các 

ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. Vậy giờ đây, nếu 

các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết 

mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là 

của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh”. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: TV 99 

Đáp: Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

Xướng: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa 

với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. 

Xướng: Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng 

nên ta, ta thuộc về Người. Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn 

dắt. 

Xướng: Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình 

thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. 

 

BÀI ĐỌC II: Rm 5, 6-11 

Chúng ta đã được hòa giải nhờ cái chết của Người Con, hẳn chúng ta 

sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. 
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Thưa anh em, khi chúng ta không có sức làm được gì, vì còn là 

hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. 

Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì 

một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, 

ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên 

Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên 

công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu 

khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn 

thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải 

chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ 

chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống 

của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên 

Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã 

hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia, Chúa nói: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. 

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Halleluia. 

 

TIN MỪNG:  Mt 9, 36 – 10, 8 

Sau khi gọi mười hai môn đệ, Đức Giêsu đã sai các ông đi truyền giáo. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô. 

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than 

vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói 

với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy 

xin chủ mùa sai thợ ra gặt lúa về”. 

Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền 

trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật 

nguyền. 

Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simon, 

cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông 

Giacôbê con ông Giêbêđê và ông Gioan, em của ông; ông Philiphê và 

ông Bartôlômêô; ông Tôma và ông Matthêô người thu thuế; ông 
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Giacôbê con ông Alphê và ông Tađêô, ông Simon thuộc nhóm Nhiệt 

Thành, và ông Giuđa Iscariot, là chính kẻ nộp Người. Đức Giêsu sai 

mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi tới vùng các dân 

ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samaria. Tốt hơn là hãy 

đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường, hãy rao giảng rằng: 

“Nước Trời đã đến gần”. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm 

cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ 

ma qủy. Anh em đã được cho nhưng không, thì cũng phải cho không 

như vậy”. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XI THƢỜNG NIÊN  

18-06-2023 

 

Hãy xin chủ ruộng … 

Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, bên thánh Phanxicô Assisi con vẫn 

luôn nhớ đến và hợp ý câu nguyện, cầu chúc tất cả luôn Bình an và mọi điều 

Thiện hảo. 

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Trƣớc đoàn lũ dân chúng “tất tƣởi bơ 

vơ nhƣ những con chiên không có ngƣời chăn”, không nhƣ những ngƣời Pharisêu 

coi đám dân thƣờng này chỉ nhƣ “rơm rạ” phải lên án và đem đí thiêu hủy, Chúa 

Giê-su nhìn thấy cả một bầu trời hy vọng, Ngài xem họ nhƣ mùa màng bội thu 

đang chờ gặt gái. “Và Ngƣời liền triệu tập mƣời hai môn đệ, ban cho họ quyền 

năng …sai đi và truyền lệnh …” Là những ngƣời tầm thƣờng, các môn đệ đã 

đƣợc trao phó một công việc phi thƣờng. Từ những ngƣời “dị thƣờng”, khác biệt 

nhau về công việc và hoài bão, khác biệt phe nhóm và đối lập nhau về danh phận 

địa vị, họ đƣợc mời gọi cùng nhau. Để thực thi Lòng Thƣơng Xót, Chúa Giê-su 

đã lựa chọn, đã gọi, và chỉ định các môn đệ. Ngài nhìn mỗi ngƣời không phải chỉ 

để thấy họ thế nào hay có gì, Ngài chọn và gọi họ để khiến họ trở nên tốt đẹp nhất 

và cao trọng nhất. Họ đƣợc gọi là các Tông đồ, tức là sứ giả, là đại sứ, là những 

ngƣời đƣợc sai phái với một sứ mệnh lớn lao. Nhƣng trƣớc hết, Ngài mời gọi các 

môn đệ “các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa.” 

Điều quan trọng nhất và ta cần làm trƣớc hết trong cuộc sống của chúng ta 

đó chính là thƣa chuyện với Chúa Cha, nói một cách khác đó chính là Cầu 
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Nguyện. Mẹ Teresa từng nói:“Không cầu nguyện, tôi không thể làm việc dù chỉ 

nửa giờ. Tôi có đƣợc sức mạnh của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện”. Và Mẹ 

khẳng định: “Hoa quả của thinh lặng là Cầu nguyện; Hoa quả của cầu nguyện là 

đức Tin; Hoa quả của đức Tin là Tình yêu; Hoa quả của Tình yêu là Phục vụ; Hoa 

quả của Phục vụ là Bình an.” Đời sống chúng ta thiếu Bình an, phải chăng nhiều 

khi chúng ta quá chú trọng đến công việc của Chúa mà bỏ quên Cầu nguyện, bỏ 

quên Chúa. Nhƣ Đức hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, ƣớc gì chúng 

ta luôn ý thức “trƣớc hết ta nên chọn Chúa hơn là chọn công việc của Ngài”.  

Chỉ khi chúng ta thƣa cùng Chúa về những khó khăn thử thách của cuộc 

sống, chúng ta mới cảm nhận đƣợc sự tin tƣởng có phần liều lĩnh của Ngài dành 

cho bản thân ta, chúng ta mới nhận ra Ơn gọi “là trợ tá tƣơng xứng” của mỗi một 

ngƣời chúng ta. Chúng ta đƣợc chọn và đƣợc gọi không phải vì những gì chúng ta 

đang có, nhƣng vì Tình yêu và niềm hạnh phúc mà Ngài muốn dành cho ta. Chỉ 

khi chúng ta thinh thặng ngồi bên Chúa chúng ta mới thấy đƣợc Tình yêu và sự 

Tha thứ của Ngài dành cho mỗi một ngƣời chúng ta. Chỉ khi đó chúng ta mới cảm 

nhận rõ ràng nhất của lời mời gọi “Các con đã lãnh nhận nhƣng không, thì hãy 

cho nhƣng không”. 

Anh chị em thân mến! “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy 

xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về”. Đó là lời mời gọi của Đức Kitô gởi đến cho 

các môn đệ khi Ngƣời nhìn thấy đám đông dân chúng đang lầm than vất vƣởng 

nhƣ đoàn chiên không ngƣời chăn dắt. Và đó cũng là lời kêu mời của Ngƣời cho 

mỗi chúng ta, những ngƣời đang sống trong một thế giới coi trọng vật chất và 

muốn tự mình kiểm soát tất cả nhƣng thực ra đang bị dòng xoáy cuộc đời cuốn 

trôi, đang dần đánh mất đi ý nghĩa cuộc sống, những giá trị đích thực của Nƣớc 

Trời, Vẫn biết, nhiều khi chính chúng ta cũng đang “tất tƣởi bơ vơ nhƣ những con 

chiên không ngƣời chăn”, nhƣng nhƣ các môn đệ, mong sao chúng ta luôn nhận 

ra rằng chính chúng ta là những ngƣời đƣợc chọn, đƣợc gọi, và đƣợc sai đi. Và 

trƣớc hết chúng ta “hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa” qua việc cầu nguyện 

không ngừng. 

Qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria và các thánh, "Cha ao ƣớc chúng con sống 

tại Nhật Bản nhƣ là hạt giống đức tin cho Giáo hội tại đây." Hy vọng lời của Cha 

tuyên uý của Giáo đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật đối với các bạn trẻ trong 

dịp Đại hội Toàn quốc Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật bản vừa rồi luôn 

đƣợc thực thi qua chính đời sống mỗi một ngƣời chúng ta. 

Fx Trần Văn Hoài, OFMConv 
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Chủ tế: Rao giảng Tin Mừng Tình Thƣơng cho các dân tộc là nhiệm vụ quan 

trọng nhất của mọi thành phần trong Hội Thánh. Với ý thức cần phải giới 

thiệu Chúa cho ngƣời khác, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: 

 

1.“Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh”. Xin cho Đức 

Thánh Cha, các Đức Giám mục, các Linh mục đƣợc luôn đầy tràn tình yêu với 

Đấng đã gọi và chọn mình, dám chấp nhận mọi khổ đau, hiến trọn con ngƣời 

và cuộc đời mà mở rộng Nƣớc Chúa ngay tại thế này.  Chúng con cầu xin 

Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2. “Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ”. Xin 

cho các nhà lãnh đạo thế giới có trái tim biết xúc động trƣớc những khổ đau 

của con dân, để lo cho dân nƣớc an cƣ lạc nghiệp, và còn biết cổ võ một nền 

văn minh tình thƣơng.   Chúng con cầu xin Chúa 

3. “Chúng ta có Thiên Chúa là niềm tự hào…”. Xin cho các giáo phận, giáo 

xứ, các tín hữu đang bị bách hại cách này hay cách khác vì đức tin, cảm nhận 

đƣợc Chúa luôn yêu thƣơng và ở cùng, để vững lòng cậy trông Chúa, hiệp 

nhất với nhau mà sống đời sống chứng tá.  Chúng con cầu xin Chúa 

4. Hôm nay là ngày tôn vinh ngƣời cha. Xin cho các bậc làm cha trong gia 

đình luôn sống có trách nhiệm, để là cột trụ của gia đình, là gƣơng mẫu cho 

đoàn con, hầu mọi thành viên trong gia đình đƣợc sống hạnh phúc đầy ơn 

nghĩa của Chúa.    Chúng con cầu xin Chúa 

 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai chúng con đem Tin Mừng đến cho mọi dân 

mọi nƣớc. Xin cho chúng con biết dùng đời sống ác ái yêu thƣơng mà làm 

tròn sứ mạng này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con. Amen. 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 468 Thaùng 06 Naêm 2023 17 

 

    CHÚA NHẬT XII THƢỜNG NIÊN 

    25-06-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Ger 20, 10-13 

Chúa đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay người hung ác. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia. 

Ngôn sứ Giêrêmia nói: “”Con nghe biết bao người vu cáo: Kìa, “lão 

“Tứ phía kinh hoàng!”, hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!” Tất cả những bạn 

bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: “Biết đâu nó chẳng 

mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó!” Nhưng Đức Chúa 

hằng ở bên con, như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng 

hại con, sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải 

thất bại, và nhục nhã ê chề: đó là một nổi nhục muôn đời không thể 

quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, 

Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì 

con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng đức Chúa, vì Người đã 

giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: TV 68 

Đáp: Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. 

Xướng: Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thóa mạ, chịu nhơ 

nhuốc phủ lấp mặt mày. Anh em nhà kể con như người dưng nước lã, 

hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi. Vì nhiệt tâm lo việc nhà 

Chúa, mà con phải thiệt thân. Lời kẻ thóa mạ Ngài, này chính con hứng 

chịu. 



18  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 468 Thaùng 06 Naêm 2023 

 

Xướng: Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa 

Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn 

trung thành ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lời 

con, xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến. 

Xướng: Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm 

Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, 

chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao 

đất thấp, hởi biển sâu cùng hải vật muôn vàn! 

 

BÀI ĐỌC II: Rm 5. 12-15 

Sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên 

Chúa 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. 

Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần 

gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi 

người, bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi 

ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, 

từ thời Ađam đến thời Môisen, sự chết đã thống trị cả những người đã 

không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Ađam đã phạm. Ađam là 

hình ảnh Đấng sẽ tới. 

Nhưng sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ 

của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà 

muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người 

duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.  

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia, Chúa nói: Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về 

Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Halleluia. 
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TIN MỪNG:  Mt 10, 26-33 

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô. 

Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng sợ 

người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không 

có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc 

đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì 

hãy lên mái nhà rao giảng. 

Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được 

linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác 

trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? 

Thế mà, không con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối 

với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm 

cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim 

sẻ. 

Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ 

tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn 

ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước 

mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. 

Đó là Lời Chúa 

 

  SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XII THƢỜNG NIÊN 

25-06-2023 

 

Đừng sợ và Hãy sợ! 

1.Những nỗi sợ trong cuộc sống 
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Đã là ngƣời, không nhiều thì ít, ai trong chúng ta cũng có một vài nỗi sợ. Có 

những nỗi sợ từ tấm bé theo chúng ta suốt cho đến khi trƣởng thành. Có những 

nỗi sợ có tên gọi hẳn hoi, nhƣng cũng có nỗi sợ vu vơ không có tên gọi. Khi còn 

nhỏ, có những nỗi sợ mang tên: bóng tối, ma, ông kẹ, mẹ mìn…Lớn lên một chút, 

nỗi sợ có thể là những trận đòn roi của bố, lời la mắng của mẹ, sự nghiêm khắc 

của thầy cô, sợ bị so sánh với những đứa trẻ khác có kết quả học tập tốt hơn hay 

có một vài thành tích nổi bật nào đó…Đến tuổi trƣởng thành thì sợ phát biểu 

trƣớc đám đông, sợ thất bại, sợ bị chỉ trích, sợ không tìm đƣợc một việc làm tốt, 

hay sợ… ế. Các chị các cô sợ mập, sợ xấu, sợ già nên phải kiêng ăn, lo trang điểm, 

giữ dáng để mình luôn tƣơi trẻ, đẹp đẽ khi xuất hiện trƣớc ngƣời khác. Các ông, 

các anh nhiều khi sợ bị chê kém cỏi, sợ thua bạn bè trong các cuộc nhậu nên 

không ngần ngại “tới bến”, dù biết tửu lƣợng mình có giới hạn. Rồi ta lại sợ cô 

đơn, sợ bị phản bội, sợ bệnh tật và cuối cùng là sợ chết.     

Những ngƣời đi tu, sống đời thánh hiến chắc hẳn cũng có những nỗi sợ. 

Không biết các cha, các sơ khác thế nào chứ anh em dòng Ngôi Lời chúng tôi 

thƣờng hay nói đùa (hay bị nói đùa??) là bởi vì sợ vợ đì, sợ vợ đẻ… (SVD) nên 

chúng tôi mới đi tu. (S.V.D là chữ viết tắt của dòng truyền giáo Ngôi Lời 

-Societas Verbi Divini)  

Cho dù là nỗi sợ nào đi chăng nữa, chung quy chúng ta cảm thấy bất an, cảm 

thấy âu lo hoặc nguy hiểm khi đối diện với những nỗi sợ ấy. Có hai phản ứng 

thông thƣờng trƣớc các nỗi sợ ấy. Một là phản ứng cách tiêu cực, thụ động nhƣ là 

la hét để giải tỏa nỗi sợ, hoặc chạy trốn để không phải thấy nỗi sợ đó trƣớc mặt 

mình. Phản ứng thứ hai là chiến đấu để chiến thắng nỗi sợ. Phản ứng thế nào thì 

tùy thuộc hiểu biết và nhận thức của chúng ta về nỗi sợ. Việc gì cũng sợ, không 

dám làm, không dám trực diện làm cho chúng ta nhát đảm và có thể đánh mất cơ 

hội để trở nên mạnh mẽ hoặc khám phá đƣợc một điều mới mẻ, thú vị, cho ta 

trƣởng thành hơn hoặc là dẫn ta đến niềm vui, thành công nào đó. Tuy nhiên, 

ngƣợc lại với sợ hãi là liều lĩnh, chẳng biết sợ ai, sợ gì lại là điều bất cập, thái quá 

và có nguy cơ làm cho ta mất đi nhiều thứ, và có khi mất cả mạng sống. Vì thế, 

vấn đề ở đây không phải là sợ hay không sợ nhƣng là biết nên sợ và không sợ 

điều gì. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su dạy các Tông đồ, và qua các ông, 

Ngài dạy cho tất cả chúng ta biết đừng sợ và hãy sợ điều gì.  
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2. Đừng sợ! và Hãy sợ! 

Khung cảnh đoạn Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay là trƣớc khi sai các môn 

đệ đi rao giảng, Chúa Giê-su khích lệ tinh thần và dặn dò các ông những điều cần 

thiết. Đó là đừng sợ hãi khi loan báo Tin Mừng, đừng sợ những ngƣời có thể hãm 

hại hoặc giết chết các ông. Hãy kính sợ Thiên Chúa là Đấng có quyền quyết định 

hạnh phúc vĩnh cửu. 

Trƣớc hết, Chúa Giê-su nói với các Tông đồ đừng sợ, đừng ngại ngùng 

nhƣng hãy mạnh dạn nói cho mọi ngƣời những điều các ông đã đƣợc Chúa dạy. 

“Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con 

nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.” Những tháng ngày thân mật ở bên Chúa, 

đƣợc Chúa giáo huấn và chuẩn bị cho sứ mạng đã kết thúc. Bây giờ là lúc ra đi, 

loan truyền cho mọi ngƣời Ơn Cứu độ và Tin Mừng. “Rao giảng trên mái nhà” 

nghĩa là gì? Thời Chúa Giê-su, chƣa có các thiết bị âm thanh, và “mái nhà” là nơi 

cao nhất trong các làng mạc, thành thị. Do đó, đứng trên mái nhà mà nói thì nhiều 

ngƣời sẽ nghe đƣợc và thông điệp sẽ đƣợc lan rộng khắp các ngõ ngách. “Mái 

nhà” ngày nay là tất cả những cách thức và là những phƣơng tiện truyền thông, 

có thể truyền tải sứ điệp Tin Mừng nhanh nhất, hiệu quả nhất. Điều quan trọng là 

trong một thế giới có quá nhiều thông tin, và thông tin thì thật giả lẫn lộn, ngƣời 

môn đệ phải trung thành và khôn ngoan sử dụng những phƣơng tiện của thời đại 

để truyền rao Lời Chúa, Tin Mừng. Đó có thể là các mạng xã hội, những cuộc hội 

họp, học hỏi online, những video trên kênh Youtube, các làn sóng phát thanh, 

truyền hình, những cánh thƣ điện tử… “Rao giảng trên mái nhà” vừa là một 

thách đố vừa là cơ hội cho chúng ta, những môn đệ của thế kỷ hai mƣơi mốt, 

trong công cuộc loan báo Tin Mừng. 

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được 

linh hồn” 

 Chúa Giê-su biết rằng các môn đệ của Ngài sẽ lo lắng và có chút sợ sệt khi 

đƣợc sai đi. Bởi “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói”(Mt10,17). 

Ngài căn dặn các môn đệ phải “khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu”, và nhất là 

cần phải can đảm. Có thể các ông sẽ bị ngƣời ta phản đối, la ó, chỉ trích, hay nặng 

hơn là bị đánh đập, đƣa ra trƣớc tòa để chịu xét xử và cuối cùng là bị giết chết. 

Cho dẫu có kết cục bi thảm nhƣ thế đi chăng nữa, cũng không có gì phải sợ. Thứ 

nhất, bởi sứ điệp các môn đệ loan truyền là Chân lý và Tình yêu. Mà ai nắm giữ 
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Chân lý và sống trong Tình yêu thì không có chỗ cho sợ hãi. Thứ hai, những thế 

lực của trần gian chỉ có thể hãm hại và giết chết đƣợc thân xác mà thôi. Họ không 

thể giết đƣợc khí phách, tinh anh và linh hồn của các môn đệ Chúa. Lịch sử Giáo 

hội cho chúng ta rất nhiều gƣơng của các vị Thánh tử đạo đã làm chứng cho lời 

dạy của Chúa. Là ngƣời, ai lại không sợ hãi, xao xuyến trƣớc cái chết. Thế nhƣng 

các vị tử đạo tin tƣởng hoàn toàn vào lời Chúa Giê-su dạy. Các ngài xem cái chết 

nhẹ tựa lông hồng. Quả thật, sự sống thì đáng quí trọng. Nhƣng có một điều cao 

quý hơn sự sống ở trần gian này, đến nỗi ngƣời ta có thể chấp nhận mất mạng 

sống. Đó là sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu. Các Ngài biết phải sợ ai và sợ điều 

gì. 

“Hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục” 

Chỉ Thiên Chúa mới có quyền định đoạt hạnh phúc vĩnh cửu. Ngài có thể 

“ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục”. Ngài quyền năng nhƣ thế nhƣng lại là một 

Thiên Chúa yêu thƣơng, quan tâm chăm sóc đến chúng ta. Ngài trân trọng giá trị 

thật của chúng ta. Thánh sử Mát-thêu đã diễn tả nhƣ thế này: “Nào người ta 

không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi 

xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã 

được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội 

phần” Có một Thiên Chúa yêu thƣơng và quan phòng nhƣ thế, hỏi ta còn gì phải 

lo, phải sợ ? Cái thực sự đáng sợ là từ chối để cho Thiên Chúa yêu thƣơng ta, là 

không sống xứng đáng với Tình yêu Ngài dành cho ta, để rồi ta tự mình đánh mất 

linh hồn, đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu Ngài ban tặng.  

Sách Châm ngôn dạy: “Kính sợ Đức Chúa là bƣớc đầu của khôn ngoan; biết 

Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật.” (Cn 9,10). Ta hãy xin cho đƣợc Ơn kính 

sợ Chúa, là Ơn thứ bảy trong các ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, để ta 

biết khôn ngoan phân định điều phải sợ và điều không đáng sợ. Ƣớc gì mỗi ngƣời 

chúng ta cũng can đảm đối diện và vƣợt qua những nỗi sợ của mình với lòng tín 

thác hoàn toàn nơi Tình Yêu Thiên Chúa, nhờ đó ta cũng không sợ sệt hay ngại 

ngùng loan báo Tin Mừng trong Ơn gọi của mình. Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh 

vẫn đang mời gọi và khích lệ chúng ta: “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” 

(Ga 16,33). 

Lm. Antôn Vũ Khánh Tường, SVD. 
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Chủ tế: Ơn gọi của mọi Kitô hữu là tuyên xƣng tình thƣơng cứu độ của Thiên 

Chúa trƣớc mặt ngƣời đời. Thiên Chúa luôn sẵn lòng ban phát những ơn lành 

cần thiết để chúng ta hoàn tất ơn gọi của mình. Với lòng tín thác cậy trông, 

cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời cầu xin: 

 

1. Chúa nói: “Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. Xin cho các 

Giám Mục, Linh Mục, và Phó tế, cách riêng xin cho các nhà truyền giáo luôn 

xác tín sự sống mình ở trong tay Chúa, vững niềm cậy trông Chúa khi gặp 

chống đối và hiểm nguy, để can đảm rao giảng Tin Mừng cùng xây dựng 

Nƣớc Chúa.   Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

2.  Chúa nói: “Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi”. Xin 

cho những ngƣời chƣa nhận biết Chúa, biết nhìn ra những điều kỳ diệu trong 

cuộc đời mình, ngay trên thân xác mình để tìm đến với tình thƣơng của Chúa 

và đặt niềm cậy trông vào Ngài.  Chúng con cầu xin Chúa 

3.  “Hãy ca tụng Chúa, vì Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh 

khỏi tay kẻ dữ”. Dẫu biết rằng thân phận ngƣời mỏng dòn, nhƣng Chúa vẫn 

yêu thƣơng chăm sóc và không bỏ rơi bất kỳ ai. Xin cho những anh chị em 

đang gặp khổ đau hằng luôn tín thác nơi Chúa.  Chúng con cầu xin Chúa 

4.  Xin cho mỗi ngƣời chúng ta luôn có đam mê đào sâu giáo lý Công Giáo, 

siêng năng học hỏi Lời Chúa, để đức tin chúng ta ngày càng thêm mạnh mẽ, 

ngõ hầu có thể tuyên xƣng rằng: “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới 

được nghỉ ngơi yên hàn”.  Chúng con cầu xin Chúa 

 

Chủ tế: Lạy Chúa, làm chứng cho đức tin là việc rất khó đối với chúng con. 

Xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để chúng con luôn vững 

bƣớc theo Chúa và mạnh mẽ tuyên xƣng niềm tin. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.  
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Anh chị em rất thân mến 

Đại hội giới trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ hai đã đƣợc tổ chức từ ngày 04 

đến trƣa ngày 05 tháng 5, và đã kết thúc một cách tốt đẹp. Tạ ơn Chúa đã thƣơng 

chúc lành và ban cho đại hội  đƣợc thành công. Chúa gìn giữ mọi ngƣời từ các 

nơi đến và đã trở về bình an. Chúa cho các bạn trẻ có đƣợc 2 ngày sống chung, 

chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, sinh hoạt với nhau trong bầu khí huynh đệ 

giữa một không gian rộng thoáng trong một thời tiết tuyệt vời. Các bạn đã có cơ 

hội nói lên những suy nghĩ, những ƣu tƣ và những ƣớc muốn để có thể sống đức 

tin một cách trƣởng thành và sâu sắc hơn trong một hoàn cảnh xã hội nhiều gƣơng 

xấu và cám dỗ. Một số các bạn trẻ cũng đã can đảm nói lên những khuynh hƣớng 

tình cảm của mình, biết rằng không đƣợc Giáo Hội chấp nhận, nhƣng thao thức 

một sự cảm thông và đồng hành từ phía các linh mục, tu sĩ. 

Cầu xin cho sự nhiệt thành và những cam kết thực hiện của các bạn trẻ trong 

những ngày đại hội tiếp tục đƣợc thể hiện trong cuộc sống hằng ngày, để liên kết 

và hiệp nhất mọi ngƣời nên một trong tình yêu và trong mọi sinh hoạt đức tin. 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc chuyến Tông Du Hung Gia Lợi của 

ĐTC từ ngày 28-30/4 trong thành công. Ngài đã mang lại cho Giáo Hội tại Hung 

Gia Lợi sự nâng đỡ và khuyến khích sống đức tin trong tình yêu và trong sự bảo 

vệ hòa bình, giúp đỡ ngƣời tỵ nạn, ngƣời nghèo khổ. 

Đặc biệt, trong buổi gặp gỡ với giới trẻ Hung Gia Lợi trong chuyến tông du, 

Đức Thánh Cha đã nói: “Chúng ta cũng có thể nhìn vào cuộc gặp gỡ đầu tiên của 

Chúa Giêsu với những ngƣời sẽ trở thành môn đệ của Ngƣời. Hai ngƣời trong số 

họ, đƣợc Gioan Tẩy Giả sai đến, bắt đầu đi theo Chúa Giêsu. Chúa quay sang họ 

và hỏi một câu duy nhất: “Các anh đang tìm gì vậy?” (Ga 1:38). Cha cũng hỏi 

mỗi anh chị em chúng con một câu hỏi; hãy trả lời nó lặng lẽ trong trái tim của 

chúng con. Câu hỏi của cha là: “chúng con tìm kiếm điều gì trong cuộc sống? 

Chúng con đang tìm kiếm điều gì trong trái tim mình?” Thầm lặng, hãy để mỗi 

chúng ta tự trả lời trong chính mình. Tôi tìm kiếm điều gì? Chúa Giêsu không rao 

giảng cho họ, nhƣng đồng hành với họ, và với mỗi ngƣời chúng ta. Chúa Giêsu đi 
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sát bên ta. Ngài không muốn các môn đệ của Ngài giống nhƣ những đứa trẻ học 

trò chỉ lặp lại những bài học đã học, mà là những ngƣời trẻ tự do và đang tiến 

bƣớc, những ngƣời bạn đồng hành của một Thiên Chúa biết lắng nghe nhu cầu 

của họ và quan tâm đến ƣớc mơ của họ. Rồi, một thời gian sau, hai đệ tử trẻ tuổi 

của Ngài phạm sai lầm, họ xin Chúa Giêsu một điều sai lầm, tức là ngồi bên phải 

và bên trái của Ngài khi Ngài lên làm vua, vì họ muốn leo lên vị trí cao hơn. Điều 

đáng chú ý là Chúa Giêsu không quở trách họ vì sự táo bạo của họ. Ngài không 

nói: “Sao các con dám bạo? Đừng mơ về những thứ nhƣ vậy nữa!” Không, Chúa 

Giêsu không muốn làm cho tham vọng của họ tan vỡ, nhƣng chỉ dạy họ cách 

đúng đắn để đạt đƣợc chúng. Ngài chấp nhận mong muốn trở nên vĩ đại của họ, 

điều đó tốt, nhƣng Ngài nhấn mạnh một điều mà chúng ta cũng phải luôn nhớ: 

không phải bằng cách giẫm đạp lên ngƣời khác mà chúng ta trở nên vĩ đại, mà 

bằng cách cúi xuống giúp đỡ họ. Chúng ta không đạt đƣợc sự vĩ đại bằng sự hy 

sinh của ngƣời khác, nhƣng bằng cách phục vụ họ (x. Mc 10:35-45).  

Đây cũng là những lời nhắn bảo cho giới trẻ Việt Nam tại Nhật Bản. Xin cho 

niềm vui và sự phấn khích của những ngày đại hội giới trẻ toàn quốc lần thứ 2 tại 

Susono, luôn thúc đầy chúng ta ra đi phục vụ mọi anh chị em trong môi trƣờng 

chúng ta đang sống. 

Tháng sáu là thời gian đặc biệt Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngƣỡng và 

tôn thờ tình yêu của Chúa Giêsu, đƣợc diễn tả qua hình ảnh Thánh Tâm Chúa. 

Tình yêu đƣợc gọi là lòng thƣơng xót mà Ngài đã mạc khải cho chúng ta qua 

thánh nữ Faustina:”các linh hồn vẫn cứ hƣ mất, mặc dù đã có cuộc khổ nạn cay 

đắng của Cha. Cha ban cho họ niền hy vọng sau cùng về phần rỗi; đó là ngày lễ 

kính Lòng Thƣơng Xót của Cha. Nếu họ không sùng kính Lòng Thƣơng Xót Cha, 

họ sẽ phải hƣ mất đời đời… Con hãy nói cho các linh hồn về lòng Thƣơng Xót vô 

bời của cha, bởi vì ngày khủng khiếp, ngày của phép công thẳng của Cha đã gần 

kề”. (Nhật ký đoạn 965).  

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong cuôc sống, đừng bao giờ nghi ngờ lòng 

thƣơng xót của Chúa. Lòng thƣơng xót đã khiên Ngài chết trên thánh giá để cứ 

chuộc chúng ta. Lòng thƣơng xót đã làm cho Ngài bỏ 99 con chiên để đi tìm con 

chiên lạc. Lòng thƣơng xót đã không ngừng tha thứ tội lỗi cho chúng ta và không 

bao giờ lên án, nhƣ Ngài đã tha thứ cho ngƣời phụ nữ phạm tội ngoại tình bị bắt 

quả tang. Tháng 6 là thời gian để chúng ta tôn thờ tình yêu vô biên của Thiên 
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Chúa và cũng là thời gian để học với Chúa lòng thƣơng xót. Bởi vì chúng ta sẽ 

đƣợc cứu chuộc, không phải chỉ bằng cách giữ các lề luật, đọc kinh hay, ngay cả 

đi dự thánh lễ một cách thói quen, nhƣng bằng cách noi gƣơng Thiên Chúa là 

Đấng đầy lòng thƣơng xót, yêu thƣơng, giúp đỡ và tha thứ cho anh chị em của 

mình trong tất cả mọi hoàn cảnh. 

Qua lá thƣ mục vụ này, tôi cũng muốn chào tạm biệt quý cha, quý tu sĩ nam 

nữ và anh chị em trong Giáo Đoàn. Từ ngày 14 tháng 6, tôi sẽ về Roma một thời 

gian để hoàn tất giấy tờ cá nhân. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, để mọi thủ 

tục giấy tờ sớm kết thúc, để tôi sớm trở về lại với anh chị em, đồng lao cộng khổ 

với quý cha và mọi ngƣời trong cuộc sống truyền giáo tại Nhật. Xin Thánh Tâm 

Chúa Giêsu xử dụng mỗi ngƣời chúng ta nhƣ khí cụ của lòng thƣơng xót, để an ủi, 

nâng đỡ những ngƣời đau khổ, bệnh tật, mang lại cho họ niềm tin và hy vọng nơi 

tƣơng lai. Tôi phó thác anh chị em và gia đinh cũng nhƣ mọi bận tâm, lo lắng của 

anh chị em cho Thánh Tâm Chúa. Dù ở đâu, tôi cũng luôn nhớ và cầu nguyện cho 

anh chị em, xin anh chị em cũng  cầu nguyện cho tôi. 

Linh Mục của anh chị em 

P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

 

 

 

 

 

 

 

TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA 

Trong tháng 05/2023, Nhóm đã nhận đƣợc học bổng giúp cho các trẻ em 

nghèo hiếu học tại Việt Nam niên khóa 2023-2024 của qúy vị ân nhân sau đây: 

- Chị Trần thị Dung (Yokohama) giúp hai em: 20.000 yen 

- Cha P.M. Nguyễn Hữu Hiến giúp một trăm em: 1.000.000 yen 

- AC Hùng-Thanh (Kamata, Tokyo) giúp hai em: 20.000 yen 

- Chị Hoa (Chiba) giúp một em 

Thay mặt cho các trẻ em bất hạnh tại quê nhà, Nhóm CSLC xin chân thành 

biết ơn các cộng đoàn, các ban đại diện, các Nhóm và tất cả qúy vị ân nhân đã 

quảng đại chia sẻ, hầu xoa dịu những đau khổ và thiếu thốn của các em. Đây cũng 

là một hình thức giúp đỡ và xây dựng Giáo Hội cũng nhƣ tổ quốc Việt Nam.  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
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Ƣớc mong quý vị sẽ tiếp tục quảng đại tiếp tay với Nhóm trong công tác bác 

ái này. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho qúy vị. 

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa 

 

TÂM TÌNH CỦA PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Phụng Vụ Lời Chúa xin chân thành cảm ơn sự quảng đại giúp đỡ của quý 

cộng đoàn, quý vị ân nhân Nhật-Việt, đã hƣởng ứng lời kêu gọi của Phụng Vụ 

Lời Chúa. 

Phụng Vụ Lời Chúa đã nhận đƣợc 1.873.000 yen (một triệu tám trăm 

sáu mƣơi tám ngàn yen) giúp cho việc mua máy in Phụng Vụ Lời Chúa. 

Xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn và quý vị ân nhân. Từ đây chƣơng 

trinh xin giúp mua máy in đã kết thúc. Mọi đóng góp nhận đƣợc sau ngày 20 

tháng 5 năm 2023 sẽ đƣợc ghi vào Qũy Phụng Vụ Lời Chúa. 

Xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn, quý vị ân nhân và quý độc giả. 

 Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật 

 

NHẮN TIN VỚI CÁC ÂN NHÂN GIÚP HỌC BỔNG 

Để có thể gởi tiền về cho các em học sinh nghèo tại Việt Nam niên học mới 

2023-2024, đã đƣợc khai giảng vào đầu tháng 8, xin qúy vị ân nhân tiếp tục 

quảng đại chia sẻ với các em, nhờ đó, các em sẽ có một tƣơng lai tốt đẹp hơn và 

qua các em, Giáo Hội cũng nhƣ tổ quốc Việt Nam đƣợc ngày càng phát triển. Xin 

qúy vị ân nhân gởi tiền học bổng (10.000 yen) về cho Tuyết Mai. Qúy vị nào 

không thể tiếp tục giúp cho các em, xin cũng vui lòng cho Nhóm CSLC biết, để 

có thể sắp xếp cho các em, hầu các em không bị gián đoạn việc học. 

Thay mặt các trẻ em nghèo tại Việt Nam, Nhóm CSLC Tokyo xin chân thành 

tri ân qúy vị. Xin Thiên Chúa giàu lòng thƣơng xót, chúc lành cho quý vị và gia 

đình. 

Nhóm CSLC Tokyo 

 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ  

Cha Giuse Mai Văn Thế, Hiroshima, đã đƣợc thuyên chuyển về giáo xứ mới, 

xin anh chị em vui lòng liên lạc với ngài theo địa chỉ mới sau đây: 

 Lm Giuse Mai Văn Thế 

Hiroshima Cathedral 

4-42 Noboricho, Naka-Ku; Hiroshima 730-0016 

Tel. 070-8572.8184; email: josmvthe@yahoo.com 

Xin cám ơn. 

Linh mục P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

mailto:josmvthe@yahoo.com
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TÂM TÌNH TRI ÂN 

 

Kính thƣa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em trong giáo 

đoàn, 

Nhờ ơn Chúa và sự trợ giúp của mọi thành viên trong giáo đoàn, Đại Hội 

Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Toàn Quốc lần II đã đƣợc diễn ra trong bầu khí hân 

hoan và kết thúc trong niềm vui của sự chia sẻ, hiệp thông. 

Chúng con xin hết lòng tri ân quý cha, quý tu sĩ nam nữa và tất cả những ai 

đã giúp đỡ chúng con cách này hay cách khác. Ngoài những giúp đỡ về vật chất, 

chúng con biết rằng có rất nhiều lời cầu nguyện cũng nhƣ những trái tim luôn dõi 

theo chúng con. Chúng con cảm nghiệm mạnh mẽ rằng mình không hề cô đơn 

trên đất Nhật này. Mặc dù gia đình chúng con không ở gần bên nhƣng chúng con 

có một đại gia đình đức tin tại Nhật nơi mà mọi ngƣời luôn quan tâm và sẵn sàng 

đồng hành, chia sẻ với chúng con.  

Đại Hội đã qua đi nhƣng dƣ âm và những gì chúng con nhận đƣợc trong đại 

hội chắc chắn sẽ là hành trang quý báu cho đời sống đức tin của chúng con hiện 

tại và trong tƣơng lai. 

Chắc chắn chúng con đã có những thiếu xót, những điều chƣa thật tốt trong 

kỳ đại hội này. Xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi ngƣời thƣơng tình bỏ qua và 

tiếp tục hƣớng dẫn chúng con. 

Trong tâm tình biết ơn. 

     Đại diện Ban Tổ Chức Đại Hội  

Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ 

        

    Chúng con kính gửi ít hình ảnh và bảng báo cáo thu chi trong dịp 

đại hội để tất cả thành viên trong giáo đoàn được tường và hiệp thông 

với chúng con.  

 

1. Tổng Thu Tham Dự Viên, BTC 

(Đăng ký tham dự là 1473 người sau đó hủy 91) 

1382 tham dự viên và BTC, mỗi ngƣời đóng 5000¥ (không tính quý cha, 

quý tu sĩ và các khách mời tầm hơn 100 ngƣời) 

1382 ngƣời x 5000¥ = 6.910.000¥ 

2. Nguồn Thu Ngoài. 

2.1 Ẩm Thực kinh doanh: 643.095¥ 
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2.2 Tiền Oi (tiền xin giỏ): 461.272¥ 

2.3 Các Ban, Nhóm đội ủng hộ: 292.800¥ 

(Tổng 1.397.167¥) 

3. Danh sách ân thân nhân, Cộng đoàn ủng hộ 

3.1 Cộng Đoàn Kawagoe: 100.000¥ 

3.2 Cộng Đoàn Tokyo: 50.000¥ 

3.3 Cộng Đoàn Hiroshima: 50.000¥ 

3.4 Giới Trẻ Giáo Phận Nagoya: 100.000¥ 

3.5 Giới Trẻ Công Giáo VN vùng Kanto: 100.000¥ 

3.6 Chị Phạm Thùy Bảo Quyên  - CĐ Kariya: 10.000¥ 

3.7 Anh Việt Chị Thùy -CĐ Yao: 10.000¥ 

3.8 Công ty Xuất Nhập Khẩu 株式会社Quốc Vinh - Tại Osaka : 30.000¥  

3.9 Chị Tamakawa Akiko ( Chị Trang) - CĐ Kongo : 30.000¥ 

3.10 Vợ chồng Anh Chị CĐ Toyota ( bạn Chị Quỳnh Thụy ) : 30.000¥ 

3.11 Vợ chồng con đỡ đầu Chị Quỳnh Thụy Yamaguchi: 50.000¥ 

3.12 Ân nhân dấu tên (sơ Thùy): 40.000¥ 

3.13 Ân nhân cộng đoàn Yokohama: 10.000¥ 

(Tổng 610.000¥) 

( Danh sách ủng hộ bằng hiện vật như gạo, thịt, trứng.... ko liệt kê hết được) 

4. Tổng Chi Các Hạng Mục 

4.1 Hạng Mục Ẩm Thực: 3.971.225¥ 

4.2 Hạng Mục Âm Thanh – Ánh sáng: 1.523.114¥ 

4.3 Hạng Mục Phụng Vụ: 150.000¥ 

4.4 Hạng Mục Truyền Thông: 96.295¥ 

4.5 Hạng Mục Hậu Cần: 588.528¥ 

4.6 Hạng Mục Y Tế: 37.000¥ 

4.7 Hạng Mục Kỷ Luật Thi Đua: 65.000¥ 

4.8 Hạng Mục Sinh Hoạt: 128.720¥ 

4.9 Hạng Mục Ban Điều Hành chi chung: 474.725¥ 

4.10 Hạng Mục thuê nhà vệ sinh: 571.000¥ 

4.11 Hạng Mục mua lều ngủ: 615.000¥ 

4.12 Hạng Mục trả tiền Nhà dòng: 330.000¥ 

4.13 Hạng Mục sau đại hội: Ga, điện, rác, quà cảm ơn: 300.000¥ 

Tổng chi là: 8.850.634¥ 

5. Tổng 

(Tổng Thu 6.910.000¥ +1.397.167¥+610.000¥ ) –  

 Tổng chi 8.850.634¥  = 116.533¥ 

Khoản dƣ của Đại Hội là:  66.533¥ 
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THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM AN VIỆT 

  

Sau một thời gian sắp xếp, Trung Tâm An Việt xin vui mừng thông báo 

đến quý ông bà và anh chị em lịch làm việc của Trung Tâm nhƣ sau: 

 Thứ Tƣ từ 15h00 đến 20h00 

 Thứ Năm từ 15h đến 20h00 

 Thứ Sáu từ 15h đến 20h00 

 Thứ Bảy từ 10h00 đến 19h00 

 Chúa Nhật từ 10h00 đến 18h00 

Xin gọi đến số 03-3263-4467 trong khoảng thời gian trên để đƣợc phục vụ.  

 Email: trungtamanviet@gmail.com 

 Ngoài ra Trung Tâm còn có các kênh liên lạc nhƣ sau:  

 Trang web của Trung Tâm:  

 https://www.anviet.jp/ 

 Trang page của Trung Tâm:  

       https://www.facebook.com/profile.php?id=100092870794454 

 Trang dành cho các gia đình: 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100076235255689 

 Trang của giới trẻ: 

 https://www.facebook.com/gtcgvnKanto 

 Trang phụ trách các lớp giáo lý thiếu nhi: 

 https://www.facebook.com/groups/3584603501809400 

 Trang phụ trách các lớp giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân: 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100092636933891 

 Trang cầu nguyện: 

 https://www.facebook.com/tienggoivaloidaptra 

 Trang tƣ vấn luật pháp: 

 https://www.facebook.com/HotlineLDVN 

 Trung tâm An Việt nằm ở giữa trung tâm dành cho ngƣời nói tiếng 

Anh và ngƣời nói tiếng Tây Ban Nha trong khuôn viên nhà thờ thánh Inhaxio 

Kojimachi (văn phòng cũ của cha Nhã SJ).  

Địa chỉ nhà thờ: 〒 102-0083 Tokyo, Chiyoda City, Kojimachi, 6 

Chome−5−1 

Linh mục phụ trách Trung Tâm  

Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ  
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TRANG GIÁO LÝ      – MUỐI CHO ĐỜI – 

 

ソロモン王（イスラエル王国第 3代の王―在位前 960〜前 922頃―） 

ダビデ王はバドシェバの子ソロモンを選び、次の王

としました。が、神の仲介によって選ばれた王です。

歴代誌上 22の 9と 10は以下のように書かれます。 

「見よ、あなたに子が生まれる。その子は安らぎの人

である。わたしは周囲のすべての敵からその子を守

って、安らぎを与える。それゆえ、その子の名はソロ

モンと呼ばれる。わたしは、この子が生きている間、

イスラエルに平和と静けさを与える。 10 この子がわ

たしの名のために神殿を築く。この子はわたしの子

となり、わたしはその父となる。わたしはその王座を

堅く据え、とこしえにイスラエルを支配させる。』」 

 

ソロモン王は最高の智者と称えられます。 

主（神）の神殿建設などの栄華を誇りました。賢人として知られます。夢に現れた

神が欲しい物を尋ねたとき、彼は権力と富を選ばず、「知恵」をくださいと願いま

した。「どうか、あなたの民を正しく裁き、

善と悪を判断することができるように、

この僕に聞き分ける心をお与えくださ

い。そうでなければ、この数多いあな

たの民を裁くことが、誰にできましょう。」

主はソロモンのこの願いをお喜びにな

った。」（歴王記上 3：9） 

 

知恵者の裁きであるソロモン王 

列王記上 3章を読みましょう。 

「15 ソロモンは目を覚まして、それが夢だと知った。ソロモンはエルサレムに帰り、

主の契約の箱の前に立って、焼き尽くす献げ物と和解の献げ物をささげ、家臣

のすべてを招いて宴を張った。 

16 そのころ、遊女が二人王のもとに来て、その前に立った。 17 一人はこう言っ

た。「王様、よろしくお願いします。わたしはこの人と同じ家に住んでいて、その
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家で、この人のいるところでお産をしました。 18 三日後に、この人もお産をしま

した。わたしたちは一緒に家にいて、ほかにだれもいず、わたしたちは二人きり

でした。 19 ある晩のこと、この人は寝ているときに赤ん坊に寄りかかったため、

この人の赤ん坊が死んでしまいました。 20 そこで夜中に起きて、わたしの眠っ

ている間にわたしの赤ん坊を取って自分のふところに寝かせ、死んだ子をわた

しのふところに寝かせたのです。 21 わたしが朝起きて自分の子に乳をふくませ

ようとしたところ、子供は死んでいるではありませんか。その朝子供をよく見ますと、

わたしの産んだ子ではありませんでした。」 22もう一人の女が言った。「いいえ、

生きているのがわたしの子で、死んだのがあなたの子です。」さきの女は言った。

「いいえ、死んだのはあなたの子で、生きているのがわたしの子です。」 

二人は王の前で

言い争った。  23

王は言った。「『生

きているのがわた

しの子で、死んだ

のはあなたの子だ』

と一人が言えば、

もう一人は、『いい

え、死んだのはあ

なたの子で、生き

ているのがわたし

の子だ』と言う。」 24 そして王は、「剣を持って来るように」と命じた。王の前に剣

が持って来られると、 25王は命じた。「生きている子を二つに裂き、一人に半分

を、もう一人に他の半分を与えよ。」 26生きている子の母親は、その子を哀れに

思うあまり、「王様、お願いです。この子を生かしたままこの人にあげてください。

この子を絶対に殺さないでください」と言った。しかし、もう一人の女は、「この子

をわたしのものにも、この人のものにもしないで、裂いて分けてください」と言った。 

27 王はそれに答えて宣言した。「この子を生かしたまま、さきの女に与えよ。この

子を殺してはならない。その女がこの子の母である。」 

28 王の下した裁きを聞いて、イスラエルの人々は皆、王を畏れ敬うようになった。

神の知恵が王のうちにあって、正しい裁きを行うのを見たからである。」 

 

PVLC 2023/06 
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KHĂN LIỆM THÁNH - V 

Từ năm 1983, Khăn Liệm Thánh thuộc quyền sở hữu của Đức Giáo Hoàng 

Kể từ ngày 26 tháng 8 năm 1978 trở đi, sau lễ kỷ niệm 400 năm di dời đến Khăn 

Liệm về Turin, 44 nhà nghiên cứu tiến hành kiểm định nghiên cứu khoa học trong 

125 giờ. 

Năm 1983, Vua Umberto II, vua cuối cùng của gia tộc Savoia dâng tặng Khăn 

Liệm Thánh đến Giáo triều Roma. 

Năm 1988, cho cắt lấy một tấm mẫu của 

khăn liệm để thực hiện việc đo kiểm niên 

đại qua phƣơng pháp kiểm định Carbon 

14 (Carbon-14 là một đồng vị phóng xạ đƣợc sử 

dụng để xác định niên đại của vật liệu hữu cơ). 

Kết qủa đƣợc công bố là khăn liệm thuộc 

vào năm 1260 đến năm 1390. Từ thời 

điểm này, có rất nhiều ghi vấn đối với kết 

qủa trên. 

Ngày 11 đến ngày12 tháng 4 năm 1997, 

nhà nguyện bị toàn cháy trong khi tu sửa. 

Nhƣng Khăn Liệm Thánh thoát nạn. 
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Các địa điểm công khai chiêm ngắm Khăn Liệm Thánh gần Torino: 

Ngày 18 tháng 4 năm 

1998 đến ngày 14 

tháng 6, công khai 

viếng ngắm kỷ niệm 

100 năm cho phép 

chụp hình. 

Ngày 12 tháng 8 năm 

2000 đến ngày 22 

tháng 10, đƣợc bảo 

quản tại Nhà Thờ 

Chánh Tòa sau lần công khai viếng ngắm của Đại Năm Thánh 2.000. 

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2000, tu sửa hồi phục lại theo trạng thái sau cuộc hỏa 

hoạn của năm 1532. Thực hiện việc nguyên cứu kiểm định chính xác, chụp hình 

kỹ thuật số của mặt trƣớc và mặt sau. 

 

 Năm 2008, chụp hình toàn diện tấm khăn liệm với kỹ 

thuật độ phân 

giải cao. 

 

 Ngày 12 tháng 

4 năm 2010 đến 

ngày 23 tháng 5, 

công khai viếng ngắm và Đức Giáo Hoàng 

Benedict 16 đến viếng, hành hƣơng. 

 Ngày 19 tháng 4 năm 2015 đến ngày 24 

tháng 6, triển lãm và viếng ngắm với thời 

gian 67 ngày nhân dịp kỷ niệm 100 năm 

sinh nhật của Thánh Don Bosco. 
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Từ ngữ Công giáo Việt-Nhật     – Catholic Words – 

Nghi Thức Hòa giải Việt-Nhậtー赦しの秘跡ー 

Lm và Gd : Nhân Danh Cha và Con và 

Thánh Thần. Amen. 

Gd: Thƣa cha con là kẻ có tội con xƣng 

tội đƣợc…tuần/tháng rồi. 

(Xƣng các tội xong thì nói:) 

Gd: Đó là các tội con đã xét thấy con 

đã xin xƣng, còn những tội quên xót 

xin Chúa thứ tha và xin cha ban phép 

giải tội cho con. 

Lm: (Linh mục khuyên bảo và ban việc 

đền tội) 

Gd: (Nghe lời khuyên bảo của Linh 

Mục và nhận việc đền tội) 

-Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt 

trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên 

con và cho Con Chúa ra đời chịu nạn 

chịu chết vì con; mà con đã cả lòng 

phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì 

con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét 

mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc 

lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con 

sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội 

cho xứng. Amen. 

Lm: (..Linh mục ban phép giải tội..) 

Nhân Danh Cha và Con và Thánh 

Thần. 

Gd: Amen. 

Lm: Con ra về bình an. 

Gd: Tạ ơn Chúa 

司祭と信徒：父と子と聖霊のみ名によ

って。アーメン。 

司祭：神のいつくしみに信頼して、あ

なたの罪を告白してください。 

信者：(罪を告白します。身分や前回の告白時期

を話します。告白後に次の言葉を述べます。) 

きょうまでの主な罪を告白しました。ゆ

るしをお願いします。 

司祭：（必要に応じて助言を与え、罪を悔い

改めるようにすすめます。償いを指示しま

す。) 

信者：(罪の償いと生活の改善のため

にすすめと償いの指示を受け入れま

す) 

司祭：それでは、神のゆるしを求め、

心から悔い改めの祈りを唱えてくださ

い。 

信者：神よ、いつくしみ深くわたしを顧

み、豊かなあわれみによってわたしの

とがをゆるしてください。悪に染まった

わたしを洗い、罪深いわたしを清めて

ください。 

司祭：(ゆるしを求める人の上に両手

(または右手)を延べて祈ります) 

「全能の神、あわれみ深い父は、…..」 

信者：アーメン。  

司祭：罪をゆるしてくださった神に感謝

をささげましょう。喜びと平和のうちに

お帰りください。 

信者：神に感謝！ 
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THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU 

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su 

Từ bi nhân ái vô ngần 

Suối nguồn tình yêu trào dâng 

Con đến nương nấu ẩn thân 

Tháp nhập thâm sâu phúc ân 

Xin thánh hoá, ban hồng ân 

Cho con luôn sống ân cần 

Mặn nồng mến Chúa, ăn năn 

Lánh xa tội lỗi trần gian. 

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su 

Đêm ngày ấp ủ hồn thơ 

Yên ủi con hèn bơ vơ 

Đưa con về đến bến bờ 

Bình an toả ngát ước mơ 

Lòng con khiêm như mong chờ 

Một đời hứa không thờ ơ 

Trung trinh mãi mãi tôn thờ 

Thánh Tâm (Chúa) Giê-su Ki-tô. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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NƠI THÁNH TÂM GIÊ-SU 

 
Thánh Tâm Chúa Giê-su 

Chứa chan nhân ái bao la 

Dạt dào tình mến đậm đà 

Thƣơng xót nhân loại thiết tha. 

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su 

Tuôn tràn suối nguồn xót thƣơng 

Dẫu đời con đầy vấn vƣơng 

Vẫn mãi là chốn tựa nƣơng. 

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su 

Từ bi, lân tuất vô bờ 

Trần ai bao nỗi bơ vơ 

Đỡ nâng, dìu dắt hồn thơ. 

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su 

Yêu nhân loại đến tận cùng 

Vƣợt xa vạn lý cửu trùng 

Lòng con trọn đời tín trung. 

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su 

Chẳng chê bỏ, chối từ ai 

Dù quá khứ hay tƣơng lai 

Giúp con vƣợt nẻo chông gai. 

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su 

Tràn trề sức sống vô biên 

Cho hồn nƣơng tựa mãi liên 

Với Chúa đời con bình yên. 

 

Thánh Tâm Chúa Giê-su 

Ôm ấp con thơ trọn đời 

Lòng con chẳng nói nên lời 

Hằng luôn tín thác không ngơi. 

     Lm. Xuân Hy Vọng 

 

https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https://www.pinterest.cl/pin/231935449543236479/&psig=AOvVaw1G1IBbKeh1WZkBoqpoYE2n&ust=1590747557550000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj6uNmq1ukCFQAAAAAdAAAAABAe
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NGUỒN MẠCH TÌNH YÊU 

 

Nay con chạy đến Thánh Tâm 

Chân thành dâng kính, âm thầm tựa nương. 

Chúa là suối nguồn yêu thương 

Tuôn tràn chan chứa, chặng đường con thơ. 

Đỡ nâng con lạc bơ vơ 

Chở che hồn xác, mong chờ kiên trung. 

Dẫn con qua chốn chập chùng 

Đưa chân tiến bước, tương phùng tha nhân. 

Dang tay chờ đón thiết thân 

Khắc sâu tâm khảm thánh ân dạt dào. 

Tình yêu Thiên Chúa lớn lao 

Khắp nơi trần thế truyền rao vang hoà. 

Lòng thương xót Chúa bao la 

Khoan nhân trìu mến, thứ tha muôn đời. 

Giê-su Thập giá cất lời: 

“Ta khát”, chờ đón người người cậy trông 

Hồi tâm sâu thẳm cõi lòng 

Rời xa tội lỗi, khát mong về nguồn 

Suối mạch sự sống trào tuôn 

Hồn con toả sáng, mãi luôn chân thành. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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LỄ THĂNG THIÊN 

     Lệnh Truyền Giáo  

      (Suy niệm từ  Mt28, 16-20 ) 

Mƣời một Tông Đồ tới núi cao 

Đợi chờ Chúa đến;(đúng giờ sao!) 

Mừng vui, Chúa tỏ tình thƣơng mến. 

Chúa bảo: Thầy khao khát biết bao… 

*** 

Trên trời, dƣới đất, Thầy cai quản, 

Cứu độ nhân gian cả xác hồn. 

Hãy rảo chân rao truyền Chính Đạo. 

Muôn dân sẽ nhận phúc trƣờng tồn… 

*** 

Thực thi Phép Rửa nhóm tân tòng, 

Nhận Chúa Ba Ngôi, sống cộng đồng. 

Thầy ở hằng ngày qua tận thế, 

Cùng anh em thể hiện truyền thông. 

*** 

Hôm nay mừng lễ Chúa về Trời, 

Giáo Hội nhắc ta, hết mọi ngƣời: 

Giữ vững niềm tin mà cộng tác, 

Tin Mừng rao giảng khắp muôn nơi. 

(Thế Kiên Dominic) 
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GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ “CHƢƠNG TRÌNH 

THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH” 
 

1. Mục đích của Chƣơng Trình là “Thƣơng Yêu Gần Gũi Bằng Việc Làm”, 

dựa trên Nền Tảng “Khiêm Nhƣờng Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi”.  

* Nếu tham dự Khóa đầy đủ thì sẽ tăng thêm về: (1) Đạo Đức Bản Thân; (2) 

Thông Cảm Vợ Chồng; (3) Gƣơng Lành Cho Con; và (4) Hồn Tông Đồ Song 

Đôi. 

 

2. Phƣơng Pháp: dùng “Ý Chí Cảm Nghiệm Cụ Thể để Thay Đổi Đời Sống, 

bằng cách Nói ra MỘT yếu đuối MÌNH đang chiến đấu”.  

Do đó Học Tập, Học Hành là chính yếu hơn là học hỏi lý thuyết.  

 

3. Ai nên dự Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân? 

Nếu ở các trƣờng hợp sau đây, thì khóa học của Chƣơng Trình có thể thêm 

ích lợi cho quý vị: 

* Hai ngƣời đạo đức, thƣơng yêu nhau, nhƣng “khắc khẩu”, tính tình khác 

nhau… 

* Thanh niên nam nữ muốn học hỏi và tìm hiểu vể tâm lý và đời sống hôn 

nhân. 

* Con cháu ngoan, nhƣng khó gần gũi, chia sẻ... 

* Sốt sắng đọc kinh, đi lễ, nhƣng lòng trống trải, khó làm việc hợp tác với 

mọi ngƣời… 

* Cá nhân đã tốt đẹp, gia đình đã êm ấm, nhƣng muốn tốt hơn, êm ấm hơn, 

thăng tiến hơn, thì càng nên dự Khóa.  

 

4. Ai có thể dự khóa?  

* Những đôi vợ chồng, những cặp SẮP cƣới. Cần đi có đôi. nhƣng có ngoại 

lệ, đó là 10 cặp ngƣời công giáo thì có 1, 2 cặp khác đạo và ngƣời đi lẻ. 

* Những ngƣời có nhu cầu giảng dậy, hƣớng dẫn về đời sống gia đình, về 

tâm lý nam nữ…  

  

5. Tổ chức thế nào? 

* Cần hai ngày, từ 5 giờ chiều thứ Sáu đến 6 giờ chiều Chúa Nhật, miễn sao 

đủ 6 buổi, 48 tiếng.  
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* Về chi phí. Khi khóa viên cảm nghiệm đƣợc ích lợi thì sẽ tình nguyện nâng 

đỡ nhau. 

 

6. Kết quả ra sao?  

Đến tháng Tƣ năm 2023, tổng cộng đã có hơn 860 Khóa Căn Bản, Khóa Tu 

Nguyền, và nhiều loại Khóa khác, số thành viên khoảng trên dƣới 50,000 ngƣời, 

có hơn 350 linh mục và tu sỹ đã dự Khóa.  

* Có nhiều cặp sắp ly dị, hoặc đã ly dị nay ở lại với nhau.  

* Đã tổ chức các Khóa tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Úc châu, Anh, 

Pháp, Na Uy, các nƣớc bên Âu châu, Việt Nam và Nhật Bản. 

* Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chúc lành cho các gia đình và ký 

vào Huy Hiệu của Chƣơng Trình ngày 28 tháng 10 năm 1994. 

* Chân Phƣớc Hồng Y Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận đã theo dõi sinh 

hoạt diễn giải của Cha Sáng Lập và phúc trình tại Roma.  

* Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, ĐHY Phaolô Phạm Đình 

Tụng, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, Đức TGM Têphanô Nguyễn Nhƣ Thể, 

Đức TGM Giuse Nguyến Chí Linh, Đức GM Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Đức 

GM Châu Ngọc Tri... đã khích lệ tham dự khóa và đã viết văn thƣ công nhận 

Chƣơng Trình TTHNGĐ là đoàn thể Công Giáo Tiến Hành trong Giáo Phận của 

các ngài. 

 

* Tại Nhật Bản. Khóa 368 là Khóa Căn Bản đầu tiên đƣợc tổ chức tại 

Himeji từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 năm 2007. Từ đó đến năm 2019 đã có 12 

khóa Căn Bản, 1 khóa Đoàn Sủng, 1 Khóa Trƣờng Nội Dung, 1 Khóa Hồi Tâm 

Đặc Sủng với khoảng 300 ngƣời đã tham dự. Sau hơn 3 năm bị ngƣng trệ vì dịch 

Virus Corona, tới nay mới khởi động sinh hoạt trở lại đƣợc. 

 

* Sau khi dự Khóa, nếu muốn thăng tiến hơn thì có đƣờng lối sinh hoạt cho 

cá nhân, vợ chồng, gia đình và đƣờng lối làm việc tông đồ trong Giáo Xứ và 

Chƣơng Trình. 

 

Trân trọng kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị cùng đến tham dự. 

Thay mặt Ban Tổ Chức, 

SN. Kiên&Tâm 
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PHIẾU GHI DANH THAM DỰ KHÓA THĂNG TIẾN HÔN NHÂN 

(Xin chọn 1 trong 2 khóa dƣới đây) 

□ Khóa 849 tổ chức ở vùng Kanto, Sẽ tổ chức tại nhà Tĩnh Tâm dòng Thánh 

Linh 

Địa chỉ: 2-1-43 Sakura-cho Koganei-shi, TOKYO  

từ 17 giờ Thứ Sáu, ngày 15/9 đến 19 giờ Chủ nhật, ngày 17/9/2023 

□ Khóa 850, tổ chức ở vùng Kansai, Sẽ tổ chức tại nhà Nhà Hy Vọng 

Địa chỉ: 1-8-25 Shinohara Kitamachi Nada-ku, KOBE  

từ 17 giờ Thứ Sáu, ngày 22/9 đến 19 giờ Chủ Nhật, ngày 24/9/2023 

 

Họ và Tên chồng: (xin ghi cả Tên Thánh) 

____________________________________________ 

Sinh ngày _______ tháng _______ năm ____________ 

 

Họ và Tên vợ: (xin ghi cả tên Thánh) 

________________________________________________ 

Sinh ngày _______ tháng _______ năm ____________ 

 

Đám Cƣới ngày _________ tháng _______ năm ____________ 

 

Địa chỉ hiện cƣ ngụ:  

__________________________ 

Email:  __________ 

Điện thoại di động: ______________________________________      

Thuộc Cộng Đoàn: ______________________________________ 

 

Chữ ký của vợ hoặc chồng: _______________________________ 

 

Mọi chi tiết, xin liên lạc: 

1.  Cha P.M. Nguyễn Hữu Hiến,  Tel.090-1656-2593 

2.  Cha Emm. Trần Văn Bỉnh, Tel 080-3399-6457 

3.  Anh Chị Kiên và Tâm,  Tel. 070-6976-2683    Email: 

kientamtokyo@gmail.com 

 

Ghi chú: 

       - Khóa sinh cần ngủ lại chỗ mở khóa 2 đêm, nếu có con nhỏ đi theo, xin 

thông báo để tiện việc sắp xếp. 

Có đem theo con nhỏ không?    □ Có       □ Không 
-  Vì số phòng giới hạn, nên xin ghi danh sớm để giữ chỗ.  

-  Có thể ghi danh qua email hoặc gọi điện thoại tới các số điện thoại ở trên 

để biết thêm chi tiết.  

-  Sau khi nhận đƣợc Phiếu Ghi Danh, chúng tôi sẽ gửi email thông báo chi 

tiết đến từng Anh Chị. 

Thay mặt Ban Tổ Chức,  

SN Kiên&Tâm  
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SỰ THÁNH THIỆN CỦA HÔN NHÂN KITÔ GIÁO:  

MỘT ĐIỀU RẤT THIẾT THỰC 
 

Khi bạn nghĩ về sự thánh thiện, bạn nghĩ đến điều gì? Đối với nhiều ngƣời trong 

chúng ta, khái niệm về sự thánh thiện thƣờng liên quan đến những điều rất “thiêng 

liêng”: đọc Kinh Thánh; đi lễ nhà thờ; trƣớc sau nhƣ một trong cuộc sống tận tụy của 

chúng tôi; cầu nguyện nhiệt thành và lâu giờ; sống chứng tá. Đƣơng nhiên, tất cả 

những điều này có thể là dấu hiệu của sự thánh thiện trong cuộc sống của chúng ta. 

Sự thánh thiện là một điều rất thiết thực 

Nhƣng thánh thiện là gì? Về cốt lõi, sự thánh thiện của Kitô hữu có nghĩa là 

chúng ta phản ánh đặc tính của chính Thiên Chúa. Chúa có yêu thƣơng không? Thế thì, 

chúng ta phản ánh sự thánh thiện trong tình yêu thƣơng mà chúng ta thể hiện với ngƣời 

khác. Chúa có trong sạch không? Thế thì, chúng ta phản ánh sự thánh thiện trong sự 

trong sạch của cuộc sống của chúng ta. Chúa có kiên nhẫn không? Thế thì, chúng ta 

phản ánh sự thánh thiện bằng sự kiên nhẫn của chúng ta với ngƣời khác. Nói tóm lại, sự 

thánh thiện trong cuộc sống của chúng ta tự hình thành nên những cách sống rất thiết 

thực. Điều này đặc biệt đúng với sự thánh thiện trong hôn nhân: đó là một điều rất thực 

tế. 

Chƣơng 5 trong Thƣ gửi tín hữu Galát là một minh họa tuyệt đẹp về điều 

này. Trong Galát 5, chúng ta đọc về những hoa trái của Thánh Thần. Có nghĩa là, các 

loại hoa trái khác nhau đƣợc đề cập ở đây đều là minh họa cho đặc tính thánh 

thiện của Thiên Chúa. Hãy xem kỹ những hoa quả này là gì: “yêu thƣơng, vui vẻ, bình 

an, nhẫn nại, nhân từ, tốt lành, trung tín, dịu dàng, tiết độ” (Galát 5: 22-23). Bạn nhận 

thấy có bao nhiêu loại hoa trái này là những thứ mà chúng ta cần phải làm chứng tá - 

hoặc nên chứng tá - trong bối cảnh của các mối tương quan ? Tình yêu… niềm vui… 

sự bình an… sự kiên nhẫn… lòng tốt… lòng tốt… sự dịu dàng… sự tự chủ. Những hoa 

trái này của Chúa Thánh Thần là những điều cốt lõi rất thiết thực, chúng tự phát huy tác 

dụng trong cuộc sống hàng ngày và trong mối quan hệ hàng ngày của chúng ta với 

những ngƣời xung quanh. 

 Sự thánh thiện trong hôn nhân là một điều rất thiết thực 

Khi chúng ta chỉ nghĩ về sự thánh thiện về những điều “thiêng liêng” nhƣ đọc 

Kinh thánh hoặc cầu nguyện, chúng ta đã mắc phải hai sai lầm. Sai lầm đầu tiên là 

chúng ta có thể đánh giá thấp những cách khác nhau mà những ngƣời xung quanh, đặc 

biệt là ngƣời phối ngẫu của chúng ta, thể hiện đức tính thánh thiện của Thiên Chúa. 

Điều này xẩy đến với tôi khi Tim, ngƣời bạn của tôi, chia sẻ về cuộc hành hƣơng 

của chính mình với sự hiểu biết về sự thánh thiện. Khi còn là một tín hữu trẻ tuổi, anh 

ấy nghĩ sự thánh thiện là những điều “thiêng liêng” đƣợc liệt kê ở trên. Kết quả là, khi 

không thấy vợ cầu nguyện hay đọc Kinh thánh nhiều nhƣ anh nghĩ, anh kết luận: cô ấy 

không thánh thiện lắm. Nhƣng điều mà Tim không hiểu, không nhận ra là sự vui 

vẻ và hiền lành của vợ (xem lại Galát 5:22). Cô luôn tƣơi cƣời và có tinh thần rất nhẹ 

nhàng. Nói cách khác, cô ấy đang bày tỏ những hoa trái của Chúa Thánh Thần. Tuy 

nhiên, Tim đã bỏ lỡ những khía cạnh này của sự thánh thiện nơi vợ mình, vì anh ấy chỉ 
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đo lƣờng sự thánh thiện là những điều “thiêng liêng” hơn nhƣ đọc Kinh thánh và cầu 

nguyện. 

Sai lầm thứ hai mà chúng ta mắc phải là chúng ta có thể đánh giá quá cao sự thánh 

thiện của chính mình! Nếu chúng ta nghĩ về sự thánh thiện chỉ khi thực hiện các nhiệm 

vụ của Kitô hữu, nhƣ đọc Kinh thánh hoặc cầu nguyện, thì sự thánh thiện trở thành 

một công việc mà chúng ta đánh dấu bên cạnh khi chúng ta hoàn thành. Sự 

thánh thiện của Kinh Thánh khác biệt biết bao! Sự thánh thiện của Kinh Thánh tự thể 

hiện trong một đời sống đƣợc biến đổi bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần để chúng 

ta phản ánh đặc tính của chính Thiên Chúa! Đây không chỉ là một nhiệm vụ mà chúng 

ta đặt dấu kiểm tra bên cạnh khi hoàn thành. Không, đó là một sự biến đổi căn bản 

trong cõi lòng và cuộc sống của chúng ta, có tác động sâu sắc đến cách chúng ta 

tƣơng quan với những ngƣời khác, bao gồm cả vợ/chồng của chúng ta! Kết quả là, sự 

thánh thiện có tác động rất thiết thực đến hôn nhân, bởi vì khi chúng ta trở nên 

giống Thiên Chúa hơn, chúng ta có khả năng tƣơng quan với ngƣời vợ hoặc chồng của 

mình bằng “tình yêu, niềm vui, sự bình an, sự kiên nhẫn, lòng tốt, sự tốt lành, dịu dàng, 

tự chủ”. 

 Sự thánh thiện thì nhƣ thế nào trong hôn nhân? 

Bạn đã nghĩ nhƣ thế nào về sự thánh thiện? Sự hiểu biết của bạn về sự thánh thiện 

liên quan đến việc hoàn thành một nhiệm vụ “thiêng liêng” nào đó hay bạn cũng hiểu sự 

thánh thiện là một sự biến đổi của trái tim và cuộc sống, thể hiện theo những cách rất 

thiết thực trong các mối tƣơng quan hàng ngày của chúng ta?  

Chúng ta đọc lại những hoa quả của Chúa Thánh Thần: “yêu thƣơng, vui mừng, 

bình an, nhẫn nại, nhân từ, tốt lành, trung tín, dịu dàng, tiết độ” (Galát 5: 22-23a). Làm 

thế nào để những thứ hoa trái này tự biểu lộ trong cách bạn liên hệ với ngƣời phối ngẫu 

của mình? Làm thế nào các thứ hoa trái này của Chúa Thánh Thần nên tự biểu lộ trong 

mối quan hệ hôn nhân của bạn? Hãy cố gắng trở nên thực tế nhất có thể. 

Chúng ta hãy luôn nhớ rằng: Thiên Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta 

để giúp chúng ta trở nên giống Ngài hơn. Trở thành thánh không phải là vấn đề tự biến 

đổi. Đó là vấn đề ngày ngày nhìn lên Thiên Chúa trong sự hoán cải và đức tin và tìm 

kiếm sự giúp đỡ của Thiên Chúa để trở nên giống Ngài hơn. 

Khi bạn nghe ai đó nói rằng ngƣời khác là "cặp đôi hoàn hảo", bạn có thƣờng cho 

đó chỉ là cách nhìn bề ngoài của một mối quan hệ không? Hôn nhân là một bí tích đẹp 

đẽ, nhƣng nếu bạn đang tìm kiếm vẻ hoàn hảo bên ngoài và không tìm cách trƣởng 

thành trong sự thánh thiện với ngƣời vợ/chồng của mình, bạn đang tự tạo cho mình sự 

thất vọng. 

Gần đây nữ phóng viên Đài phát thanh Công giáo Hoa Kỳ, Timmerie, đã thảo luận 

về sự nguy hiểm của việc theo đuổi cái gọi là sự hoàn hảo trong hôn nhân hơn là sự 

thánh thiện. Cô ấy thừa nhận, “Chủ nghĩa hoàn hảo thƣờng ảnh hƣởng đến rất nhiều 

ngƣời trong chúng ta. Tuy nhiên, chủ nghĩa hoàn hảo không phải là để có một mối quan 

hệ tốt. Đó chỉ là sự hoàn hảo ở bên ngoài vì đó chỉ là những gì ngƣời khác cảm nhận về 

các mối quan hệ của chúng ta, hay đôi khi chỉ là những gì chúng ta muốn vợ/chồng 

mình nhìn thấy.” 
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Vậy chúng ta nên tiếp cận vấn đề của chủ nghĩa hoàn hảo nhƣ thế nào, với tƣ cách 

là ngƣời Công giáo? Timmerie gợi ý rằng thay vì nhấn mạnh chủ nghĩa hoàn hảo trong 

sự nghiệp, trong việc nuôi dạy con cái và hôn nhân, chúng ta nên nói về sự thánh thiện 

thay vào đó. 

“Bạn thấy đấy, hôn nhân là một con đƣờng dẫn đến sự thánh thiện,” cô nói. “Đó là 

một trong những ơn gọi mà chúng ta đƣợc trao ban để thực hiện cuộc hành trình hướng 

về Thiên Chúa, và trong trƣờng hợp này là cùng với một người khác. Và tôi nghĩ nó khá 

gọn gàng, bởi vì Giáo hội cung cấp cho chúng ta một số hƣớng dẫn đáng kinh ngạc về 

cách chúng ta có thể sống trong hôn nhân thánh thiện. Và đó là một đòi hỏi khá cao mà 

chúng ta cần những lời nhắc nhở liên tục này." 

Timmerie thừa nhận, “Tôi nghĩ rất nhiều ngƣời trong chúng ta muốn đi sâu hơn 

vào hành trình đức tin của mình với vợ/chồng, cho gia đình của mình. Nhƣng chúng 

ta không thực sự biết phải làm gì. Chúng ta nói, 'Tôi chỉ muốn mối quan hệ này trở nên 

hoàn hảo, nhƣng đôi khi chúng ta lại bỏ lỡ mất cách để đạt đƣợc điều đó." 

Một cách để học cách trƣởng thành trong sự thánh thiện của hôn nhân của bạn là 

suy gẫm điều Kinh thánh nói với chúng ta về cách vợ và chồng nên yêu thƣơng nhau. 

Timmerie đề nghị, “Tôi muốn khuyến khích các cặp vợ chồng, hãy cầu nguyện 

với Êphêsô chƣơng 5”. “Thánh Phao-lô đã viết về các ơn gọi khác nhau của vợ chồng, 

và có rất nhiều sự khôn ngoan có thể đƣợc giải bày. Các cặp đôi, đã kết hôn hoặc ngay 

cả khi bạn đang chuẩn bị kết hôn hãy đọc riêng Êphêsô 5: 1-33. Và sau đó dành thời 

gian sau đó cùng nhau đọc những lời này, những lời khôn ngoan về hôn nhân, và sau đó 

thảo luận về chúng”. 

Khi suy ngẫm về Kinh thánh, Timmerie gợi ý rằng vợ hoặc chồng hãy tự hỏi: “Tôi 

cần làm gì, để thay đổi, để hƣớng tới sự thánh thiện của tín hữu Chúa Kitô trong hôn 

nhân? Không phải sự hoàn hảo, mà là sự thánh thiện”. 

Một trở ngại phổ biến để phát triển sự thánh thiện trong hôn nhân là nhiều gia đình 

chỉ đơn giản là không có thời gian ở bên nhau, vì họ có quá nhiều đòi hỏi về thời gian và 

sự quan tâm. 

Trong thƣ chung của Đức Cha Thomas Olmsted, Giám mục Địa phận 

Phoenix, Hoa Kỳ, “Complete My Joy” (Hãy làm niềm vui của tôi tràn đầy), Đức Giám 

Mục viết rằng nhiều gia đình tham gia vào rất nhiều hoạt động (thậm chí là tốt!) nhƣng 

làm tiêu hao năng lƣợng và thời gian, khiến các gia đình cảm thấy kiệt quệ và mất liên 

kết. 

Timmerie hỏi, “Làm thế nào để chúng ta khắc phục tình trạng mất liên kết gây kiệt 

quệ này mà các gia đình đang gặp phải?  Chúng ta phải đi đâu, và liên tục chạy đến đâu, 

và cố gắng trở nên hoàn hảo và làm hài lòng tất cả mọi ngƣời mãi sao? ” 

Để chống lại trở ngại phổ biến này, Timmerie khuyên các gia đình nên suy ngẫm 

về những câu hỏi đơn giản này, và trả lời theo cách đặt sự thánh thiện trong gia đình lên 

trên vẻ ngoài hoàn hảo. 

“Câu hỏi của tôi dành cho bạn, bất kể bạn đang ở trong trạng thái nào của cuộc 

sống: Làm thế nào để bạn vƣợt qua suy nghĩ duy hoàn hảo? Bạn cần loại bỏ điều gì 

trong cuộc sống của mình để sự thánh thiện có thể đến trƣớc?” 
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Khi xã hội của chúng ta thƣờng xuyên nhắc nhở chúng ta, hôn nhân không phải là 

một việc dễ dàng. Để sống trọn ơn gọi hôn nhân, đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh và tự kỷ 

luật. Trong Bí tích Hôn phối, cả ngƣời chồng và ngƣời vợ đều tuyên hứa trƣớc mặt 

Thiên Chúa rằng sẽ tiếp tục cam kết trong mối quan hệ này cho dù mọi việc có khó khăn 

đến đâu. Họ hứa sẽ sát cánh bên nhau và an ủi nhau trong mọi hoàn cảnh. Họ sẽ cùng 

nhau đối mặt với bất cứ thử thách và khó khăn nào và họ sẽ cùng nhau hƣởng những ân 

phúc lớn nhất trong đời, nhƣng mục tiêu cuối cùng của một cuộc hôn nhân liên quan 

nhiều hơn đến việc họ sẽ được hưởng cuộc sống vĩnh cửu. 

Thiên Chúa dùng hôn nhân để giúp chúng ta trưởng thành trong sự thánh thiện. 

Thiên Chúa cho chúng ta thấy điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta trong cung cách 

chúng ta đáp lại ngƣời bạn đời của mình. Ngài kêu gọi chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi 

Ngài và kế hoạch của Ngài dành cho gia đình chúng ta trong các quyết định hàng 

ngày. Các cặp vợ chồng phải cố gắng khuyến khích nhau phát triển trong mối quan hệ 

với Chúa Giêsu để cuối cùng họ có thể dẫn nhau đến phần thƣởng của Thiên đàng. 

Trong Tông Huấn Amoris Laetita, Niềm Vui Yêu Thương, Đức Thánh Cha 

Phanxicô nói một cách rõ ràng rằng “linh đạo hôn nhân và gia đình là một linh đạo kết 

thành bởi hàng ngàn cử chỉ nhỏ mọn nhƣng có thực chất” (Amoris Laetita 315) và 

“những ai có khát vọng linh đạo sâu sắc không nên cảm nhận rằng gia đình đánh giá 

thấp việc họ lớn lên trong sự sống Thần Khí, nhƣng đúng hơn họ coi sự sống này nhƣ 

con đƣờng Chúa muốn dùng để dẫn họ tới đỉnh cao của việc kết hợp huyền nhiệm” (AL 

316). Mọi sự, “những lúc vui, thƣ giãn, cử hành, và ngay cả làm tình cũng có thể đƣợc 

cảm nghiệm nhƣ một tham dự vào cuộc sống trọn vẹn của phục sinh” (Al 317). 

Ngài nói tới việc cầu nguyện dƣới ánh sáng Phục Sinh, tới linh đạo của tình yêu 

độc chiếm và tự do trong thách đố và hoài mong đƣợc về già với nhau, luôn phản ảnh 

lòng chung thủy của Thiên Chúa (AL 319). 

Đức Giáo hoàng cũng nói đến linh đạo chăm sóc, an ủi và khuyến khích: Ngài dạy 

rằng “mọi cuộc sống gia đình đều là một „việc chăn chiên‟ trong lòng thƣơng xót. Mỗi 

ngƣời chúng ta, qua yêu thƣơng và săn sóc, đều để lại dấu ấn lên đời ngƣời khác”(AL 

322). “Ngắm nhìn ngƣời thân yêu của chúng ta bằng con mắt của Thiên Chúa và thấy 

Chúa Kitô trong họ chính là một kinh nghiệm thiêng liêng” sâu sắc (AL 323). 

Đức Phanxicô khẳng định: “không gia đình nào rơi xuống từ trời đã hoàn toàn 

đƣợc hình thành ngay; các gia đình luôn cần đƣợc lớn lên và trưởng thành trong khả 

năng yêu thương… Tất cả chúng ta đều đƣợc kêu gọi tiếp tục cố gắng hƣớng tới một 

điều gì đó lớn hơn chính chúng ta và gia đình chúng ta, và mọi gia đình phải cảm nhận 

đƣợc sự thúc đẩy này. Chúng ta hãy thực hiện cuộc hành trình này nhƣ các gia đình, 

chúng ta hãy tiếp tục tiến bƣớc với nhau. (…) Chớ gì ta đừng ngã lòng vì các giới hạn 

của mình hay ngừng việc tìm kiếm sự viên mãn của tình yêu và tình hiệp thông mà 

Thiên Chúa đang bầy tỏ trước mặt ta” (AL 325). 

 Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ và biên tập từ: 
https://relevantradio.com/2020/08/pursuing-holiness-rather-than-perfection-in-y
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https://www.crosswalk.com/family/marriage/holiness-in-marriage-a-very-practic

al-thing-11596385.html 
https://hddmvn.net/tom-luoc-tong-huan-amoris-laetitia-niem-vui-yeu-thuong-ve-

gia-dinh/ 
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VIẾT CHO EM  

Đó sẽ là một ngày ý nghĩa tuyệt đẹp trong hành trình dâng hiến. Nó không 

phải là phần thƣởng cho những nỗ lực đã bỏ ra, càng không phải là sự thành công 

cho một quá trình đào luyện. Nó là một lời mời gọi dấn thân cam kết mãnh liệt 

hơn với Chúa trong đời dâng hiến, ngày tuyên khấn trƣớc mặt Chúa, bề trên và sự 

hiện diện của cộng đoàn.  

Tháng sáu trời bắt đầu có những cơn mƣa đầu mùa. Những chồi non đang 

cựa mình đâm ra từ lớp vỏ cây sau một mùa khô khắc nghiệt. Mấy cây mận trong 

vƣờn cũng kịp cho trái trong dịp này. Những ngày này, dƣới cơn mƣa dịu mát 

tháng sáu, cũng là lúc anh nhận đƣợc tin vui từ em nên anh viết mấy dòng cho em. 

Ngày em khấn sẽ là một ngày trọng đại, ngày mà anh tin rằng em đã háo hức, nôn 

nao nhƣ thế nào. Em và anh em trong lớp đã tất bật chuẩn bị ra sao: Nào là đi may 

áo dòng, áo tu sĩ, mua cổ côn và một vài thứ lặt vặt. Niềm vui đó em chia sẻ với 

gia đình, bạn bè và cả anh nữa. Anh cũng rất vui mừng và tự hào khi biết em mai 

đây sẽ là tân khấn sinh, tu sĩ của Dòng và của Chúa. Anh có thể tƣởng tƣợng ra 

ngày hôm đó em là nhân vật chính. Em tiến vào lễ đƣờng trong tu phục tƣơm tất 

còn thơm mùi áo mới, mọi ánh nhìn hƣớng về em. Em sẽ nhận đƣợc nhiều lời 

chúc mừng và thậm chí có cả hoa lẫn quà nữa. Anh tin rằng, em sẽ rất hạnh phúc 

và vui vẻ với những thứ bên ngoài nhƣ thế.  

Nhƣng em cũng đừng quên rằng, cuộc đời tu sĩ không sống vì những điều đó. 

Nó chỉ là một chớp nhoáng cho một sự kiện của một hành trình dài theo Chúa. 

Sau ngày hôm đó, em sẽ chẳng còn thấy mình là trung tâm của đám đông vây 

quanh nữa, thay vào đó là nếp sống bình dị, trầm lắng của đời tu. Một mình em lại 

tiếp tục hành trình huấn luyện để trở thành thợ gặt của Chúa. Một hành trình lấy 

Chúa làm bạn, làm điểm tựa và là trung tâm của cuộc đời. 

 Em biết không? Để tuyên khấn thì dễ nhƣng để sống lời khấn thì lại là một 

hành trình vật lộn, gian truân. Nó không êm đềm, nồng nàn thiêng liêng nhƣ trong 

thời gian nhà tập, nhƣng sẽ là chuỗi ngày khó khăn trƣớc những chọn lựa. Anh 

mong rằng khi đứng trƣớc lựa chọn đó em luôn là ngƣời tử tế. Em tử tế với mọi 

ngƣời và tử tế với chính bản thân mình và trên hết là chính Chúa. Thật đẹp đẽ biết 

bao khi thấy một tu sĩ luôn trân trọng, biết ơn từ công việc phục vụ tới cách sống 

đối xử với mọi ngƣời. Họ toát lên vẻ thanh thoát tự do từ nội tâm ra bên ngoài. 

Họ nhƣ tái hiện lại nét tử tế nơi Đức Giêsu vậy.  

Nhƣ em đã chia sẻ, trƣớc ngày quyết định viết đơn xin khấn thì em đã trải 

qua nhiều suy nghĩ, đắn đo và cảm xúc. Em thấy tâm hồn mình tràn đầy hy vọng 

và khát khao nhƣng bên cạnh đó là sự lo lắng về chính con ngƣời bất toàn của 
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mình. Em lo lắng về những rung cảm của nội tâm khi phát hiện bản thân đâu đó 

chƣa thuộc trọn vẹn cho Chúa hay kinh nghiệm quá khứ làm em có phần chùn 

bƣớc. Những điều đó là thực, là con ngƣời thực sự của em. Đúng là nhƣ thế, 

chúng ta không có cách nào quay ngƣợc thời gian để thay đổi quá khứ. Tuy nhiên, 

năm tháng phía trƣớc luôn là một cơ hội chất chứa tƣơng lai tƣơi sáng. Hơn thế 

nữa, ơn gọi là một hành trình, mỗi bƣớc đi là sự tập luyện. Mỗi giai đoạn là sự 

chuyển mình về phía Chúa gần hơn. Bên cạnh đó, Thiên Chúa muốn lòng nhân 

hơn của lễ mà. Còn gì đẹp đẽ hơn khi một tu sĩ biết nhìn nhận yếu đuối, giới hạn 

của bản thân để bám vào Chúa từng giây phút của cuộc đời chứ.  

Trên hành trình dâng hiến này, em sẽ trải qua nhiều thăng trầm và thử thách. 

Nó không chỉ có những ngày bình lặng mà ngày giông bão cũng không thiếu. 

Nhƣng mỗi khó khăn đều là cơ hội để em phát triển đƣờng tu đức của mình. Hãy 

kiên nhẫn và ở lại trong kinh nghiệm với Chúa. Nói đơn giản hơn là em đừng sao 

nhãng việc cầu nguyện của mình với Chúa khi rời môi trƣờng nhà tập nhé. Chúc 

em có một lễ khấn sốt mến. Sau đó là một  tu sĩ tử tế có Chúa nhé. 

Anh của em. 
Trần Giang 

 
 

DẤU ẤN THIÊNG LIÊNG 

 

Mỗi khi làm dấu trên mình 

Ngợi khen danh Thánh quang vinh ngàn trùng 

Ba Ngôi Thiên Chúa thiên đình 

Chúa Cha tạo dựng, hoạ hình đời con. 

Ngôi Hai cứu chuộc trần gian 

Thánh Linh hiệp nhất, ân cần yêu thương. 

Mãi là chốn con tựa nương 

Tới khi chung thẩm, quê hương trên trời. 

Sống sao xứng danh sáng tươi 

Tuyên xưng, làm chứng rạng khơi lòng thành. 

Dấu ấn thiêng liêng trong ngần 

Chúa Cha, Ngôi Lời, Thánh Thần hiệp thông 

Trọn đời một lòng cậy trông 

Thờ phượng Thiên Chúa, hết lòng mến tin. 

Yêu tha nhân như chính mình 

Thực thi Lời Chúa, an bình tâm can. 
Lm. Xuân Hy Vọng 
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NGƢỜI CHA ĐÍCH THẬT  

CÓ NGHĨA LÀ NHÂN HẬU VÀ QUẢNG ĐẠI 
 Dù muốn dù không với thời gian chúng ta cũng sẽ trở thành ngƣời già nua 

hơn trƣớc. Mỗi ngƣời chúng ta đều cảm nghiệm đƣợc điều nầy: thời gian đi rất mau. 

Mới ngày nào chúng ta bƣớc chân vào chủng viện, miệng còn hôi sữa, mặt mày ngơ 

ngác, đêm đêm nhớ nhà nằm khóc thầm. Thế mà bây giờ lớp chúng tôi đã là những 

ông cụ già lẩm cẩm, nhiều ngƣời đã ra đi. Chúng ta không thể là đứa con nít suốt 

đời, chúng ta không thể lúc nào cũng chỉ tay về phía cha để đổ tội cho những thất 

bại của đời mình. Chúng ta phải dám giƣơng vai để gánh lấy trách nhiệm. Chúng ta 

phải dám giơ hai tay ra để đón tiếp với lòng thƣơng xót bao la các con chúng ta dù 

chúng nó nghĩ gì về chúng ta và thấy chúng ta nhƣ thế nào đi nữa. 

Khi những ngƣời pharisiêu lẩm bẩm càm ràm Chúa Giêsu đi ăn uống, giao tiếp 

những ngƣời tội lỗi. Chúa kể dụ ngôn con chiên lạc, đồng tiền bị mất. Rõ ràng Chúa 

Giêsu muốn chứng tỏ Thiên Chúa của Ngài là Thiên Chúa của lòng nhân hậu, vui 

mừng đón tiếp các con ăn năn trở về. Do đó việc gần gũi với những ngƣời không 

đàng hoàng và ăn chung với họ không đi ngƣợc lại với giáo huấn về Thiên Chúa, 

nhƣng trái lại làm cho lời Chúa thấm nhập trong đời sống hằng ngày chúng ta. Nếu 

Chúa tha thứ cho những ngƣời tội lỗi, thì những ngƣời theo Chúa cũng phải biết tha 

thứ, cũng phải có lòng nhân hậu nhƣ vậy. 

Bao lâu chúng ta còn thuộc về thế gian nầy, chúng ta buộc phải sống theo cách 

cạnh tranh, với hy vọng đƣợc trả công những gì chúng ta làm, nhƣng khi chúng ta 

thuộc về Thiên Chúa, là Đấng yêu thƣơng chúng ta không điều kiện thì chúng ta 

nên sống giống nhƣ Ngài. Một khi trở về nhà cha và nhƣ là con của Ngài, chúng ta 

có thể giống nhƣ Ngài, yêu thƣơng nhƣ Ngài, săn sóc nhƣ Ngài. Chúng ta đƣợc kêu 

gọi để yêu thƣơng lẫn nhau với một tình yêu đại lƣợng và nồng ấm. Chúng ta phải 

yêu thƣơng với lòng trắc ẩn, lòng trắc ẩn không dựa trên cạnh tranh, đây là lòng trắc 

ẩn tuyệt đối ở đó không có dấu vết hơn thua. 

Đức Giêsu cho chúng ta thấy thế nào là tính chất làm con thật sự. Ngài là con 

út không nổi loạn. Là ngƣời con cả không hận thù. Ngài vâng phục hạ mình, nhƣng 

không phải nhƣ ngƣời nô lệ. Ngài nghe những gì Cha nói nhƣng không nhƣ một 

ngƣời làm công. Ngài làm tất cả những gì cha yêu cầu, nhƣng vẫn hoàn toàn tự do. 

Đó là tính chất làm con Thiên Chúa và chúng ta đƣợc mời gọi để sống ơn gọi làm 

con ấy. 

Năm tháng càng trôi qua, chúng ta càng nhận thấy rằng việc lớn lên trong địa 

vị làm cha thiêng liêng thật cam go và đầy thách thức. Dù ƣớc muốn theo đuổi 

những ƣớc muốn tốt đẹp, chúng ta cũng vẫn bắt gặp chúng ta thƣờng xuyên làm 

việc để chiếm đoạt quyền bính, và một khi đã có đƣợc quyền bính trong tay 

rồi, thay vì dùng để phục vụ, chúng ta lại thích dùng để tỏ quyền uy để thỏa 
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mãn cái cảm giác tâm lý cho mình là quan trọng. Đó chính là lý do đã khiến 

nhiều chuyện không mấy tốt đẹp đã xảy ra trong nhiều giáo phận hiện nay trên toàn 

thế giới mà lẽ ra nếu có chút tinh thần phục vụ và khiêm tốn, chúng ta có thể tránh 

đƣợc. Cũng chính vì lý do đó, một khi chúng ta cho lời khuyên, chúng ta muốn lời 

khuyên phải đƣợc theo. Khi chúng ta giúp đỡ, chúng ta muốn đƣợc cảm ơn. Khi 

chúng ta cho tiền của, chúng ta muốn họ dùng nhƣ ý chúng ta. Khi chúng ta làm 

một chuyện tốt, chúng ta muốn họ nhớ đến. Chúng ta luôn luôn lo lắng làm sao để 

khỏi bị quên lãng, làm sao để tiếp tục một cách nào đó sống trong tâm tƣ và hành 

động của những ngƣời khác. 

Nhƣng ngƣời cha của ngƣời con hoang đàng không lo lắng điều đó. Một cuộc 

đời dài đầy đau thƣơng đã vét hết mọi ƣớc muốn kiểm soát của ông. Mối ƣu tƣ 

chính của ông là các con. Ông muốn trao ban hoàn toàn chính mình cho các con và 

muốn cho các con tất cả những gì ông có. Có thể nào chúng ta cho mà không mong 

nhận lại, yêu thƣơng mà không đặt điều kiện không? Đây là một cuộc chiến đấu 

suốt cuộc đời nhƣng chúng ta phải cố gắng để vƣợt thắng vì nếu không chúng ta vẫn 

mãi mãi là những đứa trẻ con suốt đời không trƣởng thành nổi. 

Trong dụ ngôn NGƢỜI CON HOANG ĐÀNG không những ngƣời cha cho tất 

cả những gì anh đòi khi rời nhà mà khi anh trở về, ngƣời cha còn cho thêm không 

biết bao nhiêu tặng phẩm khác. Ông cũng nói với con cả: tất cả những gì của cha là 

của con. Ông không giữ gì cho riêng mình. Ông dành tất cả những gì mình có cho 

các con mình. Đối với ông 2 ngƣời con là tất cả. Cách đối xử của ông với 2 ngƣời 

con cho thấy rằng những gì ngăn cách giữa địa vị làm cha và làm con bị bỏ lui đằng 

sau. Đó là hình ảnh một Thiên Chúa mà lòng tốt, tình yêu thƣơng, lòng tha thứ, lòng 

thƣơng xót, niềm vui, lòng trắc ẩn đều vô bờ. Để trở thành nhƣ ngƣời cha, chúng ta 

cũng phải quảng đại nhƣ vậy: trao ban tất cả ngay cả chính mình. Trao ban những 

cái khác tuy khó nhƣng vẫn còn dễ hơn, nhƣng trao ban chính mình là một điều 

không dễ, đòi một sự từ bỏ cao hơn. Con cái bóng tối thƣờng dùng sợ hãi, quyền lợi 

cá nhân, tham lam và quyền lực để thống trị nhƣng tình yêu toàn hảo đuổi tan sợ hãi 

để họ có thể cho ngƣời khác tất cả những gì họ có. Mỗi lần chúng ta tiến bƣớc trên 

con đƣờng quảng đại là chúng ta bƣớc từ sợ hãi qua tình yêu. Đây là một bƣớc rất 

khó khăn bởi vì có nhiều tình cảm và cảm xúc kiềm giữ chúng ta lại không cho 

chúng ta trao ban cách tự do. Nhƣng chữ quảng đại tiếng anh là generosity, tiếng la 

tinh là genus: cùng thuộc một giống nòi. Lòng quảng đại là một ơn đến từ sự nhận 

biết mối liên hệ mật thiết nầy. Vậy đau khổ, tha thứ và quảng đại là 3 con đƣờng, 

nhờ đó hình ảnh ngƣời cha có thể lớn lên trong chúng ta. 

Là ngƣời cha, chúng ta phải tin rằng tất cả những gì quả tim con ngƣời ƣớc 

muốn đều có thể tìm đƣợc ở nhà. Là cha, chúng ta phải thoát khỏi ƣớc muốn tìm 

kiếm lại những gì mà chúng ta nghĩ chúng ta đã thiếu trong tuổi thơ. Là cha, chúng 
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ta phải biết tuổi trẻ của chúng ta đã chấm dứt và tìm cách trẻ lại là một cám dỗ lố 

bịch che dấu chúng ta sự thật nầy: chúng ta đã già rồi. Là cha, chúng ta phải dám 

mang trách nhiệm của một ngƣời trƣởng thành và dám tin rằng niềm vui chân chính, 

sự phát triển thật sự chỉ có thể đến khi chúng ta đón tiếp về nhà những ai đã từng bị 

tổn thƣơng trong cuộc sống, và yêu thƣơng họ bằng một tình yêu không chờ đáp trả. 

Trong trạng thái hoàn toàn không phán xét, chúng ta sẽ làm nẩy sinh một lòng tin 

tƣởng có sức giải phóng hơn nơi những đứa con của chúng ta. 

Đến đây, chúng ta đã nhìn thấy tình yêu, tha thứ, hòa giải và chữa lành. Chúng 

ta cũng nhìn thấy sự vững tâm, sự bình yên của cuộc trở về. Chúng ta cũng đã cảm 

thấy xúc động sâu xa trƣớc hình ảnh ngƣời cha ôm con mình cách sống động này. 

Vì thế, trong chúng ta cũng dấy lên một ƣớc muốn nồng nhiệt đƣợc đón tiếp nhƣ 

ngƣời con hoang. Chính cuộc gặp gỡ nầy khơi nguồn cho sự trở về của mỗi ngƣời 

chúng ta. 

Để kết thúc, tôi muốn mƣợn câu chuyện CÂY ROI TRONG MỤC VỤ của 

linh mục Ngô phúc Hậu một lần nữa xác tín rằng: chỉ có Tình Thƣơng mới có một 

sức mạnh lớn lao thay đổi con ngƣời từ xấu thành tốt, từ tội lỗi trở nên thánh thiện, 

từ con ngƣời chai đá trở nên con ngƣời mềm yếu, từ con ngƣời khô khan nguội lạnh 

trở nên con ngƣời hăng hái nhiệt thành. 

- Sáng nay mình dâng lễ tại nhà ông Hai Hiếu. Ông Hai ở giữa lƣơng dân, 

thậm chí cả vợ và con cháu của ông cũng là lƣơng dân. Ông “nghỉ đạo” 70 năm rồi. 

Trong chuyến viếng thăm lần trƣớc, mình đã tìm hiểu nguyên nhân nghỉ đạo của 

ông. 

- Tại sao ông Hai nghỉ đạo lâu thế? 

- Hồi xƣa con ở Trà Lồng. Có một lần con đi lễ trễ, bị ông Cố Quimb-rôtz bắt 

nằm xuống, đánh một trận chảy máu đít. Con sợ, con giận, con bỏ đạo luôn cho tới 

bây giờ. Hồi ấy con mới có 19 tuổi. 

- Tại sao ông Hai đi lễ trễ vậy? 

- Thì nhà con ở sâu trong ruộng, con đi sớm không đƣợc. 

- Bây giờ ông Hai còn giận không? 

- Hết rồi. 

- Bây giờ ông Hai trở lại nhá. 

Ông Hai xƣng tội nhệu nhạo cùng với dòng nƣớc mắt. 

Cha Quimb-rôtz là một linh mục có tài kinh bang tế thế. Chính cha đã từng có 

mặt trên mảnh đất Cái Rắn này vào cuối thập niên hai mƣơi và đầu thập niên ba 

mƣơi. Chính cha đã mua lại căn nhà lầu của ông Tòa Sửu để làm nhà xứ Cà Mau, 

nơi mình đã ở 19 năm trời. Cuộc đời của cha đƣợc thế hệ đàn anh đúc kết nhƣ sau: 

năng nổ và nóng nảy nhƣ ông Lỗ Trí Thâm trong "Thủy Hử”. Chính vì thế, cha 
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Quimb-rôtz đã cai trị bằng ngọn roi. Với ngọn roi mây, cha tạo đƣợc những họ đạo 

nề nếp, trật tự, rất đẹp mắt. 

 Nhƣng cũng với ngọn roi mây ấy, cha đã đánh bật một tin đồ ra khỏi nhà thờ. 

Ngƣời tín đồ ấy đi lang bạt kỳ hồ từ năm 19 tuổi cho tới năm 89 tuổi mới có cơ may 

trở về với Chúa. Ngọn roi mây có điểm ƣu và khuyết, nhƣng bên nào nặng, bên nào 

nhẹ, thì mình chƣa dám khẳng định. Mình liên tƣởng đến những công trình lớn nhƣ 

Vạn Lý Trƣờng Thành của Trung Quốc và Kim Tự Tháp của Ai Cập. 

Ngày nay khách du lịch trầm trồ khen ngợi những công trình vĩ đại của thời 

xƣa ấy, mà quên phắt đi rằng: để đạt đƣợc công trình vĩ đại, các công trình đã phải 

trả giá bằng hằng triệu lần vi phạm nhân quyền và chà đạp nhân phẩm. Ngƣời ta đã 

phải dùng tới hàng triệu ngọn roi, để xây Vạn Lý Trƣờng Thành và Kim Tự Tháp. 

Vậy thì lời hay lỗ? 

 Nếu lấy sự nghiệp làm trọng, thì thế là lời, lời lớn. 

 Nếu lấy con ngƣời làm trọng, thì thế là lỗ lớn, là phá sản. 

Qua câu chuyện trên chúng ta thấy rõ: Tội lỗi đƣợc cứu chữa bằng tình thƣơng 

chứ không phải lên án. Chính vì thế trong đời sống mục vụ, chúng ta hãy lấy tâm 

tình của một ngƣời cha nhân hiền đối xử với những đứa con mình, cho dẫu chúng 

có xấu xa hƣ đốn thế nào thì tình thƣơng của Thiên Chúa vẫn luôn rộng mở đôi tay 

để chờ đợi chúng trở về. 

Một đêm cúp điện, trời tối. Ngƣời chồng đem chiếc đèn dầu ra để thắp sáng. 

Chiếc đèn đã quá cũ. Bóng đèn bám đầy khói. Tim đèn không còn nhạy. Ngƣời 

chồng bực bội quăng chiếc đèn dầu vào xó, và tìm một cây nến thay thế. 

Tuần sau lại cúp điện. Ngƣời vợ châm lửa vào một chiếc đèn dầu xinh đẹp. 

Ánh sáng tỏa ra rất ấm cúng. 

Ngƣời chồng ngạc nhiên hỏi vợ: "Em mới mua chiếc đèn này hả? Bao nhiêu 

tiền?" Ngƣời vợ cƣời đáp: "Chẳng tốn bao nhiêu cả, vì đó là chiếc đèn cũ. Chỉ tốn 

thời giờ thôi. Em đã lau chùi bóng đèn, vuốt lại tim đèn. Thế là nó có thể sử dụng tốt 

lại nhƣ trƣớc". 

Quẳng đi món một đồ hƣ thì dễ hơn sửa nó lại. Đối với con ngƣời cũng thế. 

Dán lên con ngƣời lầm lỗi một nhãn hiệu rồi quẳng họ đi thì dễ. Nhƣng làm thân với 

họ, tìm hiểu họ, rồi giúp họ thay đổi là một việc khó hơn. Nhiều ngƣời không tin 

rằng con ngƣời có thể sửa đổi, vì thế họ không cho kẻ tội lỗi có cơ hội sửa đổi. Một 

nền văn minh không tin vào sự cứu rỗi là một nền văn minh không có hy vọng và 

đƣa đến chỗ chết. Tội lỗi chỉ có thể đƣợc cứu chữa bằng yêu thƣơng. Kết án không 

mang lại sự cứu thoát mà chỉ đẩy con ngƣời đi đến chỗ diệt vong mà thôi. 

 

 REV. PETER LÊ VĂN QUẢNG, TIẾN SĨ TÂM LÝ. 
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PHONG THỦY – DỊ ĐOAN TRUYỀN KHẨU 
  

Trong cuộc sống có nhiều thăng trầm, có lúc lên voi, khi xuống chó; thành 

công thì ít nhƣng thất bại thì nhiều, nhƣng chúng ta ít khi nhìn lại chinh mình. Có 

ngƣời cho rằng sự thất bại là do số mệnh hoặc là tại thế này thế nọ. Tôi viết bài 

này với dụng ý nêu lên nhũng trƣờng hợp tôi gặp phải, và tôi cho rằng đó chỉ là sự 

trùng hợpAi cũng biết: PHONG là gió, THỦY là nƣớc, và dị đoan truyền khẩu có 

thể là vài trƣờng hợp linh ứng trùng hợp, rồi đƣợc loan truyền từ ngƣời này đến 

ngƣời khác. Nghề nghiệp liên quan nhiều đến phong thủy là nghề đánh cá. 

Thời xa xƣa, ngƣ dân chỉ có thuyền chèo, sau này có thuyền buồm, nhƣng 

với những chiếc thuyền này, ngƣ dân chỉ có thể đánh cá trong các sông rạch, và 

các vùng ven biển, vì không có phƣơng tiện bảo quản cho các hải sản, nên các 

ngƣ dân thƣờng đánh cá về trong ngày để kịp đem bán. Vì thuyền quá nhỏ, nên 

các ngƣ dân coi thơi tiết qua mây gió: “cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn 

đàng nam vừa làm vừa chơi”. Nƣớc Việt Nam phía đông là biển, khi thấy mây 

đen hƣớng đông là báo hiệu trời sắp mƣa, nên thuyền bè phải mau mau về bến; 

còn mây phía nam thì không có mƣa. Ngày nay, khoa học tiên tiến, có đài thiên 

văn, có những vệ tinh theo dõi thời tiết từng giờ, tàu bè lớn, máy móc hiện đại, 

nhƣng vẫn không tránh khỏi các thiên tai và những hậu quả tai hại do những trở 

ngại kỷ thuật. 

Đối với những quốc gia chậm tiến về khoa học và kỷ thuật hiện đại, ngƣời 

dân vẫn chìm trong phong thủy và dị đoan truyền khẩu. Nhiều ngƣời khi mu nhà 

đất, thƣờng hay mời thầy về coi phƣơng hƣớng, nếu thầy cho là tốt thì mới mua, 

nếu thầy phán là không nên, thì không mua. Có lần tôi dẫn ngƣời bạn đến mua 

căn nhà với giá 25 triệu yen, bất động sản nói không cần tiền đầu, chỉ cần 3 triệu 

để làm giấy tờ, còn tiền nhà mỗi tháng trả khoảng 72 ngàn yen trong vòng 25 năm, 

nếu trả dài hơn thì số tiền này sẽ giảm xuống. Điều kiện này ngƣời bạn tôi đồng ý 

và cho rằng tiền trả góp mỗi tháng cũng nhƣ tiền thuê nhà hàng tháng thôi. Tôi 

cùng anh bạn đến coi nhà, đất đai ở Nhật quá đắt, nên nhà tƣơng đối hẹp, căn nhà 

2 tầng, hai căn đối diện nhau, cửa ra vào của 2 căn nhà đối xứng với nhau và đƣợc 

che bằng tấm chắn để tránh 2 nhà nhìn thông nhau. Mới đến xem nhà và thấy 2 

cửa nhìn thông nhau nhƣ vậy, ngƣời bạn tôi nói: nếu mua căn nhà này thì phải 

mua cái gƣơng bát giác treo trƣớc cửa. Tôi hỏi tại sao vậy? Ngƣời bạn trả lời: treo 

gƣơng bát giác trƣớc của để phản hồi những cái xấu, cái xui của nhà phía trƣớc sẽ 

không dội vào nhà mình. Tôi hỏi nhƣ vậy cái gƣơng bát giác không phản hồi cái 

tốt và những may mắn vào nhà mình mà chỉ phản hồi những cái xấu, những sự 

không may mắn vào nhà mình hay sao? Anh bạn tôi tròn mắt nói coi phong thủy 

gƣơng bát giác là nhƣ vậy và nhiều ngƣời đã nói nhƣ vậy mà, nên nhiều nhà đã 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 468 Thaùng 06 Naêm 2023 55 

 

treo gƣơng bát giác trƣớc cửa nhà. Tôi thầm nghĩ nếu nhà nào đã treo gƣơng bát 

giác thì sẽ không bao giờ xui và sẽ không bao giờ gặp những sự bất trắc. Lạ nhỉ? 

Dị đoan ở nƣớc nào cũng có, tùy theo địa phƣơng, tùy theo quốc gia. Ngƣời 

Nhật kỵ số 4, ngƣời Việt Nam kỵ số 10 và số hên là số 9, ngƣời Việt nam cho 

rằng: mèo đếnnhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Ngƣời Nhật lại cho rằng: chó 

đến nhà thì xui và mèo đến nhà là hên. Sông có khúc, ngƣời có lúc. Hên xui là do 

sự trùng hợp. Ngƣời Việt Nam có tục lệ trọng nam khinh nữ, gia đinh nào không 

sinh con trai, bị cho bất hạnh vì không có con trai nối dõi tông đƣờng. Nhƣng ở 

xứ Cờ Hoa thì phụ nữ là số 1, kế đến là trẻ em, sau đến ông bà già, kế tiếp là chó 

mèo và các thú vật nuôi trong nhà, sau là đến cây cỏ, hoa và cuối cùng là nam 

giới. Nhƣ vậy, ở xứ Cờ Hoa, nam giới đƣợc đứng hàng thứ 6. 

Có những chuyện kỳ lạ hay xui thì ngƣời ta thƣờng đổ cho phụ nữ. Khi đi dự 

đám cƣới thì ai cũng chăm chú nhìn chú rể, cô dâu, lúc đó ai cũng không ngớt lời 

khen đẹp đôi, cô dâu đẹp và chúc hạnh phuc, chuc sang năm sinh hạ quý tử. 

Nhƣng không bao lâu sau, trên đƣờng đi làm thì bị tai nạn, qua đời, lúc đó ngƣời 

ta lại nói vì ngƣời vợ có lƣỡng quyền cao (gò má cao) nên chồng mới chết. Khi 

đám cƣới thì ai cũng khen cô dâu thƣớt tha, đẹp. Bây giờ chồng chết lại đổ lỗi cho 

vợ có lƣỡng quyền cao: lƣỡng quyền cao là tƣớng sát phu. Ôi miệng thế gian là 

thế đó. Nhiều ngƣời còn cho rắng có số, vì giầy dép còn có số. Nhà sản xuất chế 

ra giày dép theo kích thƣớc của bàn chân và bây giờ không những  có số mà còn 

có cả chữ nữa, chữ E thêm vào sau số của đôi giầy, nếu chân cang to thì sẽ có hai 

hay ba chữ E, để khách hang dễ mua giầy dép cho hợp với chân. Giầy dép có số 

thì con ngƣời cũng có số. Hên thì ít nói đến số phận, nhƣng xui thì đổ cho số phận, 

chẳng qua để nói đến số phận hẩm hiu để rồi an bài với số phận. 

Trƣớc năm 1975 các thầy bói không bao giờ nói đến số vƣợt biên, nhƣng từ 

sau tháng 4-1975 thì thầy bói nào cũng nói đến số vƣợt biên, và nhiều ngƣời mất 

hết tài sản, thƣơng vong hay tù tội cũng vì tin vào số vƣợt biên. Đổ nƣớc điếu hay 

đổ nƣớc mắm thì bị bô đánh hay mẹ la, nguyên do nƣớc điếu hay nƣớc mắm hôi 

nên bị khiển trách, vì mùi nƣớc điếu và nƣớc mắn cả ngày không hết mùi, nhƣng 

nếu lau chùi sạch và sau đó lau lại bằng thuốc tẩy giặt quần áo thì sẽ mất mùi và 

sẽ không bị la. 

Tôi viết bài này mong rằng sẽ không đụng chạm đến tâm linh của bất cứ ai, 

không ai biết đƣợc tƣơng lai của mình ngày sau sẽ ra sao, nhƣng quá tin vào 

phong thủy và dị đoan truyền khẩu thì cũng một phần ảnh hƣởng đến bƣớc tiến 

của chính mình. 

NTH 
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GẶP CHÚA TRONG THÁNH THỂ 

(Gioan 6, 22-58) 

     Trong Thông điệp "Mầu nhiệm Đức Tin – Mysterium Fidei", sau khi nhắc lại 

các phƣơng cách mà Chúa đã và đang hiển diện trong Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng 

Phaolô VI có nói nhƣ sau: 

"Chúa Kitô còn hiển diện một cách khác thƣờng, một cách tuyệt diệu ở bên 

trong Giáo Hội của Ngài bằng Bí tích Thánh Thể. Đây là tột đỉnh của đời sống 

thiêng liêng. Đây là cùng đích của mọi Bí tích. Sự hiển diện ấy đƣợc gọi là thật sự, 

không phải vì các cách hiển diện khác không có thật, nhƣng vì ở đây có sự hiển diện 

tốt đẹp nhất, sự hiển diện của chính mình Chúa". 

      Trong các cách hiển diện khác mà Thông điệp ám chỉ, chúng ta có thể gặp gỡ 

Chúa bằng ơn soi sáng, bằng các tác động của Ngài, bằng lời nói bằng việc làm. 

Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa hiển diện bằng chính con một của Ngài. Và, sau bao 

nhiêu thế kỷ, chúng ta đƣợc sống thân mật với Chúa, gặp gỡ Ngài và nói lên nhƣ 

các Tông đồ xƣa: Chúng tôi đã gặp Ngài (Gio. 1,45). 

      Bạn cùng tôi, chúng ta hãy đến trong một ngôi Thánh đƣờng, tìm tới nơi Nhà 

Tạm của Chúa, bên cạnh ngọn đèn leo lét tỏa ra một rừng sáng bàng bạc, đẻ gặp gỡ 

Chúa, thờ lạy Chúa, suy niệm và cầu nguyện. 

      Thánh Gioan Tông đồ nói: "Thiên Chúa là Tình yêu". Một Tình yêu vo hạn 

không bờ bến; một Tình yêu bao giờ cũng muốn san sẻ khối nặng tình đang manh 

trong lòng. Chúa phán: "Ta đem lửa thƣơng yêu xuống trần gian. Ta không mong 

ƣớc gì hơn là thấy lửa ấy cháy lên lan tỏa khắp thế giới". 

      Thì Bí tích Thánh Thể là Lửa tình là tang chứng Tình yêu vô hạn mà Chúa đem 

đến. 

      Ngƣời ta kể cho nhau câu chuyện cảm động này: Trong xứ đạo... có đôi vợ 

chồng trẻ sống rất hạnh phúc và ấm cúng. Ngày hai buổi, ngƣời chồng đi làm, bà vợ 

ở nhà lo việc tề gia nội trợ. Cuộc sống đôi uyên ƣơng ấy đang tiếp diễn thì một tai 

nạn xảy đến làm tan vỡ. Một hôm đi làm về ngƣời chồng mắc phải cơn mƣa phát 

ốm. Bệnh tình cứ trầm trọng lên mãi, biến chứng ra nhiều bệnh khác và có mòi 

không qua đƣợc. Thấy vậy, ngƣời chồng gọi vợ lại bên cạnh giƣờng nhƣ để trối trăn 

mấy lời cuối cùng. Anh nói: "Có lẽ, Chúa sắp cất anh về. Anh xin vâng Thánh ý 

Chúa. Cám ơn em và để chứng tỏ tình yêu vĩnh cửu của anh. Anh xin để lại cho em 

một vật kỷ niệm". Nói xong, anh rút ở tay chiếc nhẫn thành hôn của mình và âu yếm 

xỏ vào tay vợ, làm lại cử chỉ ái ân mà hai vợ chồng đã làm cho nhau cách đây một 

năm trƣớc bàn thờ Chúa. Sau khi ngƣời chồng qua đời, ngƣời ta thƣờng thấy ngƣời 

vợ trẻ, đầu chít khăn tang nhiều lần đi vào nghĩa địa, đến trƣớc một ngôi mộ cỏ mọc 

chƣa xanh, cầu nguyện. Nhƣng trên tay ngƣời góa phụ có đeo hai chiếc nhẫn: chiếc 

nhẫn thành hôn của mình và chiếc nhẫn kỷ niệm của ngƣời chồng quá cố. 
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      Lùi về 19 thế kỷ trƣớc đây, Chúa Giêsu đã làm một việc tƣơng tợ. Nhìn thấy giờ 

vĩnh biệt sắp đến, Chúa Giêsu đã "yêu mến các kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian 

và Ngài đã yêu mến họ đến tận cùng" (Gio. 13,1). Ngài đã lập nên phép Thánh Thể, 

để lại cho chúng ta một tang chứng Tình yêu vĩ đại. 

      Ngài không để lại vàng bạc trân châu, vì Ngài biết rằng tiền không nói lên đƣợc 

Tình, tiền hay phản lại Tình. Ngài không để lại một bức thƣ tiễn biệt, vì thƣ bất tận 

ngôn; hay một lời nói vì lời nói là nhƣ hơi gió, có đó và hay mất đó. Ngài để lại cho 

chúng ta cái mà thƣờng tình ngƣời ta thƣờng yêu hơn cả, Ngài để lại chính mình 

Ngài. 

      Dƣới hình bánh hình rƣợu, nhƣ chiếc áo che thân, trong khi bản chất bánh rƣợu 

đã trở nên Mình và Máu Chúa, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta Mình Thánh và 

Máu Thánh của Ngài. Rƣớc Mình Chúa và Máu Chúa là gặp gỡ Chúa, là hiệp nhất 

với Chúa vậy. 

      Đây là Mầu nhiệm Đức Tin. 

      Mặc dầu trí khôn ta không hiểu, giác quan ta không cảm. Đức Tin dạy chúng ta: 

Chúa ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Ta tin vì Chúa đã phán và đã làm. Ta tin vì 

Ngài là đàng, là sự sống, là sự thật. 

      Đây là mầu nhiệm Tình yêu. 

      Chúng ta nhận thấy rằng trong cuộc tử nạn của Chúa, sự chết và tình yêu gắn 

liền với nhau. Nhƣng Tình yêu đã thắng và siêu hóa sự chết, và Bí tích Thánh Thể 

chính là một tang chứng sự khởi thắng đó. Vì chết là chia ly, là vĩnh biệt với ngƣời 

yêu. Thì Mầu nhiệm Thánh Thể đã thắng cái định luật ấy. Ngài đã chết nhƣng Ngài 

đã Phục sinh sống lại. Và nhờ Mầu nhiệm Phục sinh và Thánh Thể, Ngài vẫn hiển 

diện giữa chúng ta và hiệp nhất với chúng ta. Bữa "tiệc ly" biến thành bữa "tiệc 

thánh" mà chúng ta cũng nhƣ bao thế hệ còn tham dự. 

      Chúa để lại cho chúng ta Bí tích Thánh Thể nhƣ một tang chứng Tình yêu. 

Nhƣng, qua lời mạc khải, Chúa muốn cho chúng ta đáp ứng lại nhƣ thế nào? 

      Khi một ngƣời thân yêu mất đi, để lại một vật kỷ niệm, chúng ta làm gì? Chúng 

ta làm theo ý ngƣời quá cố. Hình ảnh của họ ta treo lên tƣờng để kính nhớ. Ruộng 

vƣờn họ ta khai thác, coi là của hƣơng hỏa không dám bán... 

 Chúa để lại cho chúng ta Thánh Thể nhƣ Của Ăn bổ dƣỡng, nhƣ hy vật tế lễ và nhƣ 

ngƣời Bạn đƣờng của chúng ta trên đƣờng dƣơng thế. 

 Đây là của ăn. "Mỗi lần anh em ăn Bánh này và uống Chén này, anh em loan báo sự 

chết của Chúa, cho đến lúc Ngài đến" (1 Cor 11,  26). 

      Trong mỗi gia đình có một bàn ăn. Trong đại gia đình Dân Chúa cũng có một 

Bàn ăn. Đó là Bàn Rƣớc lễ, ở đó Chúa Giêsu chính là của ăn, là lƣơng thực nuôi 

linh hồn ta. "Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống" (Gio. 6, 55). Một định 

luật của tình yêu là muốn biến hóa, hiệp nhất với ngƣời yêu. Bà mẹ ẵm đứa con thơ, 

âu yếm con, nựng con, có khi cắn con và nói một câu có vẻ bâng quơ nhƣng bao 

hàm cả một định luật tâm ly: "Mẹ muốn ăn con đi!" Tình yêu thì muốn hợp nhất với 

ngƣời yêu, hai phải nên một. Cái mà loài ngƣời không làm đƣợc thì Thiên Chúa đã 
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làm: "Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu ta, 

ngƣời ấy sẽ ở trong Ta và Ta ở trong ngƣời ấy" (Gio. 6, 55-56). 

      Ngài khuyến khích ta, Ngài bắt buộc ta, Ngài đe dọa nữa, tuy rằng tình yêu 

không bao giờ nói đến đe dọa. "Quả thật Ta bảo các ngƣời: Nếu các ngƣơi không ăn 

thịt và uống máu Ta, các ngƣơi không có sự sống nơi mình các ngƣơi. Ai ăn thịt và 

uống máu Ta thì có sự sống đới đời và Ta sẽ cho sống lại trong ngày sau hết" (Gio. 

6, 53-54). 

      Khi tuyên bố những lời hằng sống ấy, hẳn Chúa nhìn thấy trƣớc mắt phản ứng 

của nhiều ngƣời nghe. Họ "xô xát nhau" (52) họ cho là "sống sƣợng, không thể 

nghe nổi" (C. 60). Nhiều môn đệ đã bỏ Ngài rút lui, không còn đi theo nữa (C. 66). 

Ngài buồn, nhƣng không cải chính, không rút lui lời nói, vì đây là lời hằng sống, 

"kẻ ăn bánh này sẽ sống đời đời" (C. 59). 

      Lạy Chúa, con tin và nói nhƣ Phêrô xƣa: "Lạy Thầy, bỏ Thầy con biết đến với 

ai? Thầy có lời ban sự sống đời đời" (Gio. 6, 68). 

      Ngày nay, trên thế giới một phần ba nhân loại sống trong sung túc dƣ giả, hai 

phần ba lâm vào cảnh đói khổ, túng thiếu. Từng đoàn ngƣời miền Bắc Phi châu 

đang rơi vao cảnh đói kém kinh khủng. Họ thất thểu đi kiếm ăn và chết gầy chết 

mòn trên những cách đồng cằn cỗi, đã hàng năm không có giọt mƣa rơi... Họ đói! 

Nhƣng còn một cái nạn đói khác cũng rất trầm trọng là Đói Chúa. Và cái nạn đói 

này không phải do thiên tai thủy họa gây nên, mà do chính lòng của con ngƣời đã 

không muốn tiếp nhận Chúa. Chúa lập nên Thánh Thể nhƣ của ăn Linh hồn nhƣng 

ngƣời ta không màng đến. 

      Giáo Hội dạy một năm Rƣớc lễ ít là một lần trong mùa Phục sinh, họ cũng 

không nghe. Họ đói nhƣng không màng đến của ăn Chúa dọn sẵn! 

      Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhƣng xin Chúa phán một 

lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. 

      Phép Thánh Thể còn là vật lễ hy sinh đền tội cho chúng ta hết thảy. 

      Thế giới ngày nay tràn ngập tội lỗi. Thế giới ngày nay, nhƣ lời Thánh Gióp nói, 

đáng cho Chúa cầm đầu ngón tay lắc lƣ cho tất cả kẻ có tội rơi xuống hỏa ngục, nhƣ 

lá vàng rơi lả tả trong một trận cuồng phong. Thế giới ngày nay đáng cho Chúa 

trừng trị vì tội lỗi, nhƣ ngày xƣa Chúa sai Thiên thần giết sạch trên 18 vạn quân của 

tƣớng Sennacherib và 2 vạn dân Do thái vì đã phạm tội ô uế trƣớc mặt Đức Giavê 

( 2 Các Vua, 19, 35). Nhƣng, vì sao cầu vòng hòa bình vẫn mọc lên sau những trận 

mƣa ngàn nƣớc lũ? Là vì, thánh Anphongsô nói, đã có Chúa Giêsu giang tay ra nhƣ 

đón nhận tất cả cơn ngải nộ của Thiên Chúa. "Mỗi lần anh em ăn Bánh này và uống 

chén này, anh em loan báo sự chết của Chúa, cho đến khi Chúa lại đến" (I Cỏ. 11, 

26). Thánh lễ là hy lễ mà Chúa Giêsu, nhờ tay linh mục, hợp cùng toàn thể dân 

Chúa, dâng mình cho Đức Chúa Cha, để đền tội nhân loại, nhƣ xƣa chính ngƣời đã 

dâng mình trên Thánh giá. Vật lễ hy tế, bàn thờ trong Thánh lễ là biểu tƣợng tha thứ, 

cũng nhƣ để kính nhớ mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại, cùng trông đợi Ngƣời 

lại đến trong vinh quang, đồng thời để thờ phƣợng, tạ ơn và xin ơn lành hồn xác. 
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      Khi đô đốc Magellan dẫn một đạo thuyền buồm đi thám hiểm Phi luật tân, vừa 

ra giữa biển khơi thì gặp bão tố. Gió đánh chìm một số lớn, chỉ còn lại chiếc thuyền 

của Đô đốc đang bềnh bồng trôi dạt trên sóng nƣớc. Mọi ngƣời đều tựu lại trên cầu 

tàu để chờ chết. Nhìn thấy bên cạnh mình có một bà mẹ ẵm đứa con thơ, Đô đốc xin 

đứa bé. Rồi cầm nó trong tay, giơ lên trời và nói: "Lạy Chúa, chúng tôi là kẻ tội lỗi 

đáng chết chìm dƣới vực thẳm này. Nhƣng xin Chúa hãy nhìn xem đứa bé vô tội 

này và tha thứ cho chúng tôi". Lịch sử kể rằng: nguyện xong câu ấy thì gió yên và 

biển lặng. Cái cảnh đó, phải chăng hằng ngày vẫn tái diễn? Mỗi ngày, cứ hai phút 

một, có một linh mục nào đó đã cầm Mình Thánh Chúa trong tay, giơ lên trời và 

nói: Lạy Chúa Cha, con và đoàn chiên con tội lỗi đáng Chúa trừng phạt. Nhƣng xin 

Chúa nhìn xem Con Chiên trong sạch này (Gio. 1, 29) và tha-thứ cho chúng con. 

"Thánh Anphongsô nói: "Sở dĩ Chúa không hủy diệt thế giới vì tội lỗi là nhờ thần 

lực của Thánh lễ". 

      Thánh lễ ban cho bạn đƣợc dự phần vào hiến tế trên thánh gia, một hiến tế hoàn 

hảo nhất. Thánh lễ chúc tụng cảm tạ, Chúa một cách toàn vẹn nhất, cầu xin tha thứ 

cách trọn hảo nhất. Thánh lễ là một tế lễ ngơi khen, cảm tạ, đền tội và cầu xin toàn 

vẹn nhất. Tham dự Thánh lễ là gặp gỡ Chúa vậy. 

      Ngọn đèn lập lòe trƣớc nhà tạm kia trong một ngôi Thánh đƣờng, có vẻ thật nên 

thơ nhƣng nó báo hiệu thực thể sự hiển diện của Chúa Giêsu. Ngài đang ở đó nhƣ 

đối tƣợng hiện hữu và sống động của Đức Tin và đức Mến của Bạn. Bạn hãy đến 

gặp gỡ Ngài nhƣ ngƣời ta đến tâm sự với một ngƣời Bạn. Chúa Giêsu Thánh Thể 

chính là ngƣời Bạn đƣờng của Bạn. Ngƣời ta nói rằng: Ngày xƣa, khi Đức khổng 

phu tử qua đời, các đồ đệ vì thƣơng nhớ mến mộ Thầy, một số đã dời nhà cửa ra ở 

xung quanh phần mộ của Thầy. Là một nhà hiền triết thật đáng kính, Đức Khổng 

cũng là thân phận con ngƣời chỉ để lại một nắm xƣơng tàn. Với thời gian, các đệ tử 

cũng tản mác, có nhớ Thầy là nhớ trong điển kinh sách vở Thầy để lại. Chúa Giêsu, 

Thầy chí thánh, hiện đang ở lại đây trong nhà tạm, không phải dƣới hình thức kinh 

kiển hay tro tàn, mà hiển diện với tất cả bản thể của Ngài dƣới hình bánh và hình 

rƣợu. "Thầy sẽ ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt. 28, 20), là một lời 

hứa luôn luôn cứu giúp một cách quyền năng, nhƣng cũng ám chỉ sự hiển diện của 

Đấng là Emmanuel (Mt. 1, 23), là bánh bởi trời xuống (Gio. 6 58). 

      Chúa là ngƣời bạn đƣờng của Bạn. Ngài ngự ở đây, giữa thành phố, bên cạnh 

gia đình của Bạn. Lúc vui lúc buồn, Bạn có thể đến với Ngài, để cùng Ngài tâm sự 

và chia sẻ. "Hỡi ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại 

sức" (Mt 11,28). 

      Lạy Chúa, chúng con tin, 

     Chúng con thờ lạy, 

     Chúng con yêu mến, 

     Xin Chúa hãy ngự vào lòng chúng con. 

 Linh mục Hồng Phúc 
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CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN THỰC TRONG PHÉP 

THÁNH THỂ 

  

Năm 1848,  từ khi trung đoàn chuyển về Orleans,  bên Pháp,  thì cha sở nhà 

thờ chính tòa ngạc nhiên mỗi ngày từ 1 đến 3 giờ chiều,  thấy một binh sĩ nghiêm 

chỉnh trong quân phục,  đứng nhƣ tƣợng gỗ trƣớc bàn thờ. Cha muốn biết tên lính 

ấy là ai và tại sao anh đứng nhƣ vậy mỗi ngày. 

Một hôm có viên đại úy cùng bà vợ đạo đức đến viếng nhà thờ.  Cha mới có 

dịp hỏi xem anh linh ấy là ai.  Quả nhiên,  khi chuông nhà thờ điểm một tiếng thì 

chàng lính đó tiến vào nhà thờ cầu nguyện một lát rồi tiến đến bên bàn thờ chính 

đứng đó. Viên đại úy vừa thấy vội la lên : 

- Ồ,  tưởng ai chứ hoá ra thằng linh thân tín của con.  Anh can đảm và trung 

thành lắm.   Rồi ông gọi ngƣời lính tới mà hỏi L 

-    Chú làm gì ở đây ?  Ngƣời lính trả lời : 

-   Thưa đại úy,  em đến đây để gác hai giờ đồng hồ cho Chúa.  Đại úy cũng 

như các ông lớn đều có người hộ tống.  Chúa còn lớn hơn tất cả,  mà không có một 

người hộ tống,  nên em tình nguyện làm lính hầu canh gác cho Chúa. (Récomp. 

Hebdon. số 78). 

Thái độ ngây thơ của anh lính có lẽ làm cho ngƣời nghe nghĩ là anh không 

bình thƣờng.  Nhƣng thật ra hành động của anh chứng tỏ một lòng yêu mến và kính 

trọng Chúa Giêsu hiện diện thật trong nhà chầu.  Niềm tin ấy cũng là nòng cốt đức 

tin Công Giáo về sự hiện diện thực của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. 

Chúa hiện diện giữa dân Ngƣời bằng nhiều cách nhƣ : Ngài hiện diện trong 

chính Cộng Đoàn "Đâu có 2 người cầu nguyện Ta ở giữa" (Mt.18:20). Ngài hiện 

diện trong khi thi hành chức vị tƣ tế.  (Dâng Thánh lễ,  đọc Tin Mừng,  rửa 

tội...)  Nhất là Chúa hiện diện trong Phép Thánh Thể "Đây là Mình Ta,  là Máu Ta 

(Mc.14:22) (Cf,SC 7).  Hiển nhiên Chúa muốn nói về sự hiện diện thực sự của Ngài, 

Đấng tự hiến tế làm lễ hy sinh vì chúng ta.  Nghĩa là Ngài tự hiến mạng sống vì 

chúng ta.   Sự hiện diện của Chúa Thánh Thể cũng là sự hiện diện bởi lời truyền 

phép "Vì thế,  chúng con xin cha đổ Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này để 

biến thành Mình và Máu Đức Giêsu Kitô,  Chúa chúng con,  cho chúng con được 

hưởng nhờ" (Khinh Nguyện Thánh Thể II). 



Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 468 Thaùng 06 Naêm 2023 61 

 

Làm sao bánh và rƣợu sau khi truyền phép lại có thể là Mình và Máu Chúa 

Kitô ? 

Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 trong thông điệp "Mầu Nhiệm Đức Tin - Mysterium 

Fidei" đã khẳng định : Chúa Giêsu hiện diện trong Phép Thánh Thể bằng sự biến 

đổi trọn vẹn bản chất bánh thành Mình Chúa Kitô và rƣợu thành Máu Chúa 

Kitô.  Đó là dấu chỉ thực tại thánh thiêng và là dấu chỉ lƣơng thực thiêng liêng.  Và 

Giáo Hội Công Giáo gọi sự biến đổi đó là sự biến thể (transubstantio).  

 Tích chuyện 

Phép lạ Thánh Thể biết mất 

ở Darroca,  Tây Ban Nha,  Năm 1239 

 

Thành phố Daroca thuộc miền Đông Bắc Tây Ban Nha,  là địa điểm qua trọng 

thứ 9 trong thời Đế Quốc Roma cai trị.  Năm 1239 đã xảy ra phép lạ "Chiếc khăn 

thấm máu Chúa Kitô" nhƣ sau : Năm đó vua Zaen Moro,  ngƣời Saraxen chiêu 

binh từ Phi Châu  chiếm thành Valencia,  dƣới quyền cai trị của vua Don 

Jaine.  Biết ý định cùng quân số đông đảo của vua Zaen Moro,  nên vua Don Jaine 

truyền cho quân lính của mình dâng lễ và rƣớc lễ hết để Chúa Thánh Thể tăng 

cƣờng sức chiến đấu cho thắng trận. 

Sau khi rƣớc lễ,  bất ngờ quân của vua Saraxen tấn công. Vị Linh Mục sợ quá 

liền gói Mình Thánh Chúa lại rồi dấu dƣới hòn đá ở gầm bàn thơ.  Sau chiến 

trận,  quân của vua Saraxen  rút lui nhục nhã.  Quân của vua Don Jaine trở về qùy 

gối trƣớc bàn thờ để tạ ơn Chúa.   Vị Linh Mục tới viên đá dấu Mình Thánh Chúa 

lấy bọc khăn đựng Mình Thánh ra.  Ngài mở khăn ra thì Mình Thánh Chúa đã biến 

mất,  chỉ để lại 6 vết Máu  Thánh Chúa in dấu lại.  Đó là dấu Chúa tỏ ra để chứng 

thực Chúa đã bảo vệ và yêu thƣơng đoàn quân của vua. 

Ngài đem khăn thánh cho quân lính chiêm ngƣỡng và thờ lạy.  Một thánh 

đƣờng đƣợc xây cất tại đây để ghi giữ chứng tích khăn thánh Chúa làm phép 

lạ.   Đến thế kỷ 15, 16 một thánh đƣờng mới rộng rãi hơn đƣợc xây dựng và lập 

một Học Viện gọi tên là Học Viện Đức Mẹ Maria. Đã hơn 7 thế kỷ,  khăn thánh vẫn 

là sở hữu và tôn trọng của thành phố Daroca.  

Linh mục Hồng Phúc 
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BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN 

 

QŨY GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ 

 

Giáo Xứ Takatori-Kobe  5.000 yen 

Vƣờn rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

  

Tổng kết tháng này 9.000 yen 

Tiền còn lại 137.000 yen 

 

QŨY GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN 

 

Vƣờn Rau Tình Thƣơng Himeji 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

 

QŨY GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC 

   

Giáo Xứ Takatori (Kobe) 20.000 yen 

CĐ/CG Tokyo 20.000 yen 

CĐ/CG Fujisawa 15.000 yen 

CĐ/CG Hamamatsu 5.000 yen 

CĐ/CG Yamato  10.000 yen 

CĐ/CG Isesaki-Gunma  10.000 yen 

CĐ/CG Kawagoe 5.000 yen 

CĐ/CG Kazuika-Kawasaki  5.000 yen 

CĐ/CG Himeji  15.000 yen 

CĐ/CG Mizonokuchi (tháng 1-6/2023) 30.000 yen 

CĐ/CG Kawaguchi 20.000 yen 

CĐ/CG Kariya, Aichi-Ken 72.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Kamata 3.000 yen 

Anh Huệ (Kikuna, Yokohama) 5.000 yen 

Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam GX Sakuramachi, Kagawa-Ken 20.000 yen 

Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam vùng Gunma 15.000 yen 

Giáo Xứ Yoshizuka, Fukuoka-Ken 10.000 yen 
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QŨY GIÚP MUA MÁY IN PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

 

Một vị ân nhân Nhật Bản 300.000 yen 

AC Thảo-Lễ (Yao, Osaka) 10.000 yen 

Chị Hoa Tanaka (Yao, Osaka) 3.000 yen 

AC Thúy Tàu (Yao, Osaka) 2.000 yen 

Một vị ân nhân  10.000 yen 

Một vị ân nhân ở Kawaguchi 5.000 yen 

  

Tổng kết tháng 05/2023 330.000 yen 

  

Tổng cộng từ tháng 02/2023 đến nay (24/05/2023) 1.873.000 yen 

 

 

 

 

 

 

Anna NGUYỄN THỊ HƢƠNG QUỲNH 

Sinh ngày: 01/09/2000 

Con Ông: Giuse Nguyễn Văn Vệ 

Và Bà: Anna Nguyễn thị Tâm 

Thuộc Giáo Xứ Yên Mỹ, Giáo Phận Bắc Ninh, 

Hiện trú tại quận Minami, tỉnh Saitama Nhật.   

Muốn kết hôn với:  

 PHẠM NGUYỄN TUẤN ANH 

Sinh ngày: 05/09/2000 

Con Ông: Phạm thanh Nhàn 

Và Bà: Nguyễn thị Hoa 

Quê quán ở Xuân Hòa, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, 

Hiện trú tại quận Minami, tỉnh Saitama, Nhật   
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://elrincondeandreito.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&ei=xNAwVYmKGcjl8AXbq4HYCw&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNGLtXEyLyPKGIIRh2ZUk6J2sA6Tyw&ust=1429348933302160
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Giuse LÊ VŨ 

Sinh ngày: 10/05/1983 

Con Ông: Phanxicô Xavie Lê Xuân Hải 

Và Bà: Maria Nguyễn thị Sậu 

Thuộc Giáo Xứ Hamamatsu, Giáo Phận Yokohama, 

Hiện trú tại Hanamigawa, tỉnh Chibaa Nhật.   

Muốn kết hôn với:  

 Maria LÊ THỊ MINH 

Sinh ngày: 20/10/1987 

Con Ông: Antôn Lê Tiến Dũng 

Và Bà: Maria Dƣơng thị Hoa 

Thuộc Giáo Xứ Kẻ Mui, Giáo Phận Hà Tĩnh, 

Hiện trú tại Hanamigawa, tỉnh Chiba, Nhật   

Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc phải trình 

cho Giáo Quyền 

 

 

 

PHÂN ƢU 

 

Đƣợc tin buồn: Ông Giuse THÂN VĂN KÍNH, 

Là thân sinh của quý sơ Maria Thân thị Thỏa và Lucia Thân thị 

Thích, thuộc Dòng Phanxicô Bệnh Viện, Nibuno, Himeji và cũng là cậu 

của linh mục Phêrô Phạm Hoàng Trinh, Giáo Phận Oita, đã đƣợc Chúa gọi 

về với Ngài vào  lúc 15g50 (giờ Việt Nam) ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại 

Giáo Xứ Trại Lê, Giáo Phận Vinh, hƣởng thọ 68 tuổi.   

Xin thành kính phân ƣu với quý sơ Maria Thỏa, Lucia Thích và cha Trinh 

cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thƣơng 

xót, sớm đƣa linh hồn Giuse về hƣởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.  

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  

Gia đình linh mục, tu sĩ Việt Nam tại Nhật 
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GIÁO PHẬN SAPPORO: 
Lm Phanxicô Assisi Trần Thanh Lam OFM 
Francisco Sapporo Shudoin 〒065-0011 
2-2-20 Kita 11 Jo; Higashi-Ku, Sapporo-Shi; 
Hokkaido 
Tel.070-8504.5892;Email:thanhlamofm@yahoo.com 

GIÁO PHẬN NIGATA 
Lm Giuse Nguyễn Thành Hy SVD 
Catholic Odate Church 
1-7-45 Ariura, Odate-Shi, Akita-Ken 〒017-0043 
Tel: 0186-42-1272; mobile: 080-6658.4866; 
Email: hynguyensvd@hotmail.co.jp 

Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD 
Catholic Niigata Cathedral     〒951-8106 
656Higashiohatadori,1Bancho;Chuo-Ku,Niigata 
Email: tudangphuc@yahoo.com 
 

GIÁO PHẬN SAITAMA: 
Lm Gioankim Nguyễn Quốc Định 
Cell: 090-8746.1944; Email: gktanik@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toản 
Catholic Isesaki Church 
24-4 Chuo-Cho, Isesaki-Shi, Gunma-Ken 372-0042 
Tel: 0270-25.0276; Email : Toan1216@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thuận 
Catholic Higashimatsuyama Church 
2-9-3 Shimmei-Cho, Higashimamatsuyama-Shi, 
Saitama-Ken 355-0021 
Tel. 049-322.1239. Email: asukathuan@yahoo,co.jp 

Lm Anrê Dũng Lạc Đặng Trung Tín SC 
Catholic Joso Church 
1443-9 Konoyama 
Joso-Shi, Ibaraki-Ken 300-2746 
Tel.: 090-5084.7990; email: dunglactin@gmail.com 
 

GIÁO PHẬN TOKYO: 
Lm Giuse Ngô Quang Định 
Catholic Narashino Church 
1385-2 Nagasaku-Cho, Hanamigawa-Ku; Chiba-Shi, 
Chiba-Ken 〒262-0044 
Tel. 043-216.0035; Email: nqdinh@vesta.dti.ne.jp 

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến 
Catholic Meguro Church; 〒141-0021 
4-6-22Kamiosaki Shinagawa-Ku,Tokyo 
Tel. 03-5435.8416; Fax.03-3491.6527; 
Cell.09016562693; pmnguyenhuuhienjp@gmail.com 

Lm Micaer Nguyễn Minh Lập SDB 
Salesio Seminary: 〒182-0033 
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo 
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645; 
Cell.090-1216.1959; Email: mi_nobito@yahoo.co.jp 

Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ 
Catholic KojimachiChurch 
Kojimachi 6-5-1 
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 
Cell:080-4208.2309; Email: josephnhasj@gmail.com 

Linh Mục Gioan Trần Nam Phong SVD 
Catholic Kichijoji Church 
1-7-8 Gotenyama, Musashino-shi, Tokyo 180-0005.  
Tel. 0422-44.0181; Mobile: 070-7517.0497; 
Email: phongtransvd@gmail.com 

Lm Antôn Bùi Duy Thủy SDB 
Salesio Seminary 
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo 182-0033 
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645 
Cell: 090-9171.1193; 
Email: takeibuisdb@gmail.com 

Lm Gioankim Nguyễn Xuân Tiến SC 
Catholic Goi Church 
2430 Goi, Ichihara-Shi, Chiba-Ken 〒290-0081 
Tel.043-621.3830; Cell. 080-5098.6818; 
Email: tienssc@hotmail.com 

Lm Đaminh Nguyễn Cao Trí 
Karasans Sudoin 
4-5-12 Komaba; Meguro-Ku, Tokyo 〒153-0041 
Mobile:0904247.3929; Email: caotri77@yahoo.com 

GIÁO PHẬN YOKOHAMA: 
Lm Giuse Đoàn Tận Hiến, SDB 
Catholic Hamamatsu Church 
2662 Tomitsuka-Cho, Naka-Ku, Hamamatsu-Shi, 
Shizuoka-Ken 〒432-8002 
Tel. 053-474.3314; Cell.090-6644.2405; 
Email: misericodiae2016@gmail.com 

Lm Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn 
Catholic Atsugi Church: 〒243-0014 
2-7-11 Asahi-Cho, Atsugi-Shi, Kanagawa-Ken 
Tel. 046-228.4164; email: phamdson@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Mai Tâm 
Catholic Ninomiya Church 
88 Ninomiya Machi, Naka-Gun, Ninomiya-Shi, 
Kanagawa-Ken 〒259-0123 
Tel. 0463-71-0300; Fax: 0463-71-2939 
Cell.080-4275-5293; Email: jbmaitam@yahoo.com 

Lm Phaolô Hà Minh Tú MF 
Catholic Hodogaya Church 
8-41 Kasumidai, Hodogaya-Ku,  
Yokohama, Kanagawa 240-0014 
Tel. 045-331.2317; Mobile: 080-6628.1976;  
Email: pbaoloc@gmail.com;  

GIÁO PHẬN NAGOYA: 
Lm Phêrô Trần Đức Điềm SVD 
Shingenkai House 
11-15 Minami Yama-Cho; Showa-Ku, Nagoya-Shi, 
Aichi-Ken 〒466-0835 
Tel.080-4849.5408;Email:ducdiem2001@yahoo.com 

Lm Gioan Đàm Xuân Lộ 
Catholic Kanazawa Church 〒920-0962 
1-1-54 Hirosaka, Kanazawa-Shi, Ishikawa-Ken 
Tel. 076-264.2536 – Cell. 080-1320.9369 
Email: damxlo@yahoo.com 

Lm Phêrô Hoàng Minh Mẫn SVD 
Catholic Hirabari Church 
116 Nishikumi, Akaike-Cho 
Nagoya-Shi, Aichi-Ken 470-0126 
Tel. 052-803-4110; Fax. 052-803-4173;  
Cell. 090-6573-1666 
Email: manhoang@nifty.com 

Lm Anton Vũ Khánh Tƣờng SVD 
Divine Word Seminary 〒466-0823 
70-9 Yagumo-cho, Showa-ku, Nagoya-shi 
Tel: 052-832-2082, Mobile: 090-4262-4345 
Email: vktuong@gmail.com 

GIÁO PHẬN KYOTO: 
Lm GioanBaotixita Phạm Nghĩa Phú SDB 
Yokkaichi Salesio Shigan In 
1-8-26 Oiwake, Yokkaichi-Shi. Mie-Ken 510-0882 
Tel. 059-345.5609. Mobile: 070-8365.3343 
Email: jblphu@yahoo.com 

Lm Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF 
5-312 Fukakusa-naobashi, Fushimi-Ku, Kyoto 
612-0889 
Tel:075-641.0610;mobile:080- 3132.2612;  
Email: vannang2612@gmail.com 

 

ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT 
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GIÁO PHẬN OSAKA: 
Lm Đaminh Lƣu Vĩnh Cửu 
2-7-11 Konakashima 
Amagasaki-Shi, Hyogo-Ken; 〒661-0972 
Cell.:080-1436-7430. 

Lm Emmanuel Trần Văn Bỉnh OFMConv 
Catholic Nigawa Church: 〒663-8006 
4-2-11 Danjo-Cho Nishinomiya-Shi, Hyogo-Ken 
Tel.0798-51-0176; Fax. 0798-51.9863; 
Cell. 080-3399.6467:Email: fr vanbinh@yahoo.co.jp 

Lm Giuse Trƣơng Đình Hải 
Fujidera Catholic Church 
11-3 Mifune-Cho: Fujidera-Shi, Osaka Fu 583-0021 
Tel. 080-8516.0171: Email: johaisvd@yahoo.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sắc 
Catholic Takarazuka Church; 〒665-0011 
1-7-7 Minamiguchi, Takarazuka-Shi, Hyogo-Ken 
Cell:090-7108.5632.Email:sinhsac2003@yahoo.com 

Lm Đaminh Nguyễn Quốc Thuần 
Catholic Yakatamachi Church 
3-33 Yakatamachi, Wakayama-Shi 
Wakayama-Ken 640-8151 
Tel 073-425-1069; Mobile: 080-2459.5381. 
Email: domthuan@gmail.com 

Lm Phaolô Trần Xuân Nhƣ Ý CMF 
Catholic Imaichi Church 
1-1-27 Taishibashi Imaichi, Asahi-ku,  
Osaka-shi, 535-0001 
Tel. 080-4029.1986; Email: nhuy20186@gmail.com 

GIÁO PHẬN NAGASAKI: 
Lm Augustinô Phạm Nguyên Hoàng Tú CM 
Nagasaki Catholic Center 
10-34 Ueno-machi Nagasaki-shi 852-8113 
Email: phamnguyenhoangtu@gmail.com 

GIÁO PHẬN FUKUOKA: 
Lm GB Phạm Văn Thuyên CM 
Catholic Daimyo Church 
2-7-7 Daimyo, Chuo-Ku, Fukuoka-Ken 810-0041 
mobile. 070- 8580.9087;  
Email: vanthuyenkontum@gmail.com 

GIÁO PHẬN HIROSHIMA: 

Lm Phêrô Hoàng Đức Lợi 
Catholic Okayama Minami Church 
14-28 Fukuhama-Cho, Minami-Ku 
Okayama-Shi, Okayama-Ken 702-8035 
Cell: 090-9969-2478; Email: 
prhdloi2002@gmail.com 

Lm Đaminh Cao Sơn Thân SJ 
Nagatsuka Residence 〒731-0136. 
2-1-36 Nagatsuka Nishi, Asaminami-ku, 
Hiroshima-shi. 
Tel. 090-3849-7087; Fax 082-875-4505, 
Email: takasinsgjp@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Nguyễn Quang Thuần 
Catholic Higashi Hiroshima Church 
5-5-1 Takamigaoka, Takaya; Higashi Hiroshima-Shi, 
Hiroshima-Ken 〒739-2115 
Tel. 082-439-0520; Cell. 090-4109-9005; 
Email: kojunjohn@yahoo.com.au 

Lm Phêrô Nguyễn Văn Toàn SJ 
Catholic Hosoe Church 
Hosoe Cho 1-9-15, Shimonoseki Shi, Yamaguchi 
Ken 〒750-0016 
Mob: 080-7119.1982; email: toansjvn@gmail.com 

Lm Giuse Mai Văn Thế 
Hiroshima Cathedral 
4-42 Noboricho, Naka-Ku;Hiroshima 730-0016 
Tel. 070-8572.8184; email: josmvthe@yahoo.com 

GIÁO PHẬN OITA: 
Lm Phêrô Phạm Hoàng Trinh 
Catholic Nakatsu Church 
1283-1 Sannocho 
Nakatsu-Shi, Oita-Ken 871-0057 
Tel. 0979-22.2259; Cell: 090-6594-9899; 
Email: maranathapeter@yahoo.com 
 

GIÁO PHẬN KAGOSHIMA: 
Lm Phaolô Phạm Minh Anh 
Kagoshima Cathedral 
13-42 Terukuni, Kagoshima-Shi 
Kagoshima-Ken 892-0841 
Tel (81)-99 222 3408; Cell.090-9560.1705 
Email: paul_scs@yahoo.com 

Lm Gabriel Dƣơng Văn Quốc Tiến 
Catholic Mizobe Church 
3616-4 Fumoto, Mizobe-Cho, Kirishima-Shi, 
Kagoshima-Ken, 899-6404 
Tel. 0995-58-2994, cell. 090-6864.8421; 
Email: gabrielquoctien@yahoo.com 

Lm Giuse Nguyễn Hồng Tâm 
Catholic Kanoya Church 
14-1 Komaejocho 
Kanoya-Shi, Kagoshima-Ken 893-0001   
Tel=0994-43-3733; Mobile. 090-5923.9339; 
Email: nguyentam776@yahoo.com 
 

GIÁO PHẬN NAHA: 
Lm Peter Chanel Phạm Văn Chế 
Catholic Koza Church 
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005 
Tel. 098-937.7064; 
Email: peterchanelche70@yahoo.com 

Lm Giuse Bùi Đức Dũng 
Catholic Awase Church 
1-5-1 Tobaru, Okinawa-Shi, 〒904-2164 
Cell. 08039951909; Email: josbddung@gmail.com 

Lm Gioankim Phan Đình Hoài 
Catholic Miyakojima Church; 〒906-0013 
156-1 Shimozato Hirara, Miyakojima, Okinawa 
Cell.080-3966.4430,Email:joachimhoai@yahoo.com 

Lm Bosco Dƣơng Trung Tín 
Catholic Shuri Church 
4-60 Sakiyama, shuri Okinawa 903-0814 
Tel.090-6864.3244; 
Email: bosco.tudohanhphuc@yahoo.com 

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiến 
Catholic Asato Church 
3-7-2 Asato, Naha-Shi,Okinawa-Ken 〒902-0067 
Tel. 090-9652.1309; Email: ductien76@yahoo.com 

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh 
Catholic Nago Church 
2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken 905-0018 
Mobile: 080-3963.1979; 
Email: glory200679@yahoo.com 
 

CÔNG TÁC NƢỚC NGOÀI: 

Lm Phanxicô Xavie Trần Văn Hoài 
OFMConv 
Email: fxhoai@yahoo.com 
Lm Bernard Phạm Hữu Quang pss 
Email: phamquang9@yahoo.com 
Lm GB Phan Đức Định SJ 
Email: jbdinhsj@gmail.com 
Lm Anrê trƣơng Quốc Hùng 
Email: truongquochungsvd@gmail.com 

mailto:vanbinh@yahoo.co.jp
mailto:phamnguyenhoangtu@gmail.com
mailto:vanthuyenkontum@gmail.com
mailto:prhdloi2002@gmail.com
mailto:kojunjohn@yahoo.com.au
mailto:josmvthe@yahoo.com
mailto:maranathapeter@yahoo.com
mailto:paul_scs@yahoo.com
mailto:nguyentam776@yahoo.com
mailto:peterchanelche70@yahoo.com
mailto:josbddung@gmail.com
mailto:bosco.tudohanhphuc@yahoo.com
mailto:ductien76@yahoo.com
mailto:glory200679@yahoo.com
mailto:fxhoai@yahoo.com
mailto:phamquang9@yahoo.com
mailto:jbdinhsj@gmail.com
mailto:truongquochungsvd@gmail.com
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CHƢƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN 

 
03/06 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc) 
      19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 
04/06 : 11g00 : Thánh Lễ tại Oratorio, Chofu, Tokyo (Cha Hiến) 

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Kagoshima (Cha Minh Anh) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kadoma, Osaka (Cha Cha Ý CMF) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Aino, Nagasaki-Ken (Cha Tú CM) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Quốc Định) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Hiến) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)  
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tâm MF) 
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)    
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken  

10/06 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF) 
11/06 : 10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Uozu, Toyama-Ken (Cha Lộ MM) 

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seto, Aichi-Ken (Thầy Phó Tế Toàn) 
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD) 
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato, Kanagawa-Ken (Cha Hiến) 
12g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakegawa, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB) 
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Lộ MM)   
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seishin Toyota, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi, Kanayama-Ken (Cha Sơn) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Misasa, Hiroshima-Ken (Cha Thân SJ)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Daimyo, Fukuoka (Cha Tú CM) 
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Tƣờng SVD) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato-Takada, Kyoto (Cha Năng CMF) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Thế)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusanagi, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka  
18g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizumaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 

14/06 : Về Roma (Cha Hiến) 
17/06 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 
18/06 : 10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi, Saitama-Ken (Cha Tín SC) 

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Bungotakada, Oita-Ken (Cha Trinh) 
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken-Ken (Cha Điềm SVD) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD)  
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Izumi, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu, Shizuoka-Ken (Cha Hiến SDB) 
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14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isahaya, Nagasaki (Cha Tú CM) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Izumi, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Hải) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Kanazawa-Ken (Cha Lộ MM) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Thế)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Minh Toàn SJ) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yukuhashi, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.)  
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã SJ) 

24/06 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF) 
      19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ) 
25/06 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nakatsu, Oita-Ken (Cha Trinh)     

11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến) 
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Sắc) 
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thế) 
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken (Cha Tƣờng SVD) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kadoma, Osaka (Cha Ý CMF) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Aomori, Aomori-Ken (Cha Nhã SJ) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)   
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya (Cha Điềm SVD) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isahaya, Nagasaki-Ken (Cha Tú CM) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ube, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tawaramachi, Nagasaki (Cha Tú CM) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Daimyo, Fukuoka (Cha Thuyên) 
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukui, Fukui-Ken (Cha Lộ MM) 
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 
14g30 : Thánh Lễ tại Oratorio, Chofu, Tokyo  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Thế) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà chung Thánh Tâm Chúa Giêsu Okayama (Cha Lợi) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka  
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kitakami, Iwate-Ken (Cha Nhã SJ) 

01/07 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc) 
      19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 
02/07 : 11g00 : Thánh Lễ tại Oratorio, Chofu, Tokyo  

13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken  
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Quốc Định) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Taniyama, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusatsu, Kyoto (Cha Năng CMF) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã SJ) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)  
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tâm MF) 
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka-Ken (Cha Thuyên CM)    
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken  
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